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    LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến!

Tiếp nối Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tây Ninh – Lớp 10, nội dung Tài liệu 
giáo dục địa phương tỉnh Tây Ninh – Lớp 11 sẽ tiếp tục hành trình khám phá những 
vẻ đẹp về văn hoá, lịch sử, các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương 
trong bối cảnh hiện nay. 

Tài liệu gồm 6 chủ đề, với những kiến thức cơ bản về lịch sử, địa lí, văn học, 
văn hoá, kinh tế,... của tỉnh Tây Ninh. Mỗi chủ đề được thiết kế thành các hoạt động 
gồm: Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng. Phương pháp dạy học, kiểm 
tra đánh giá học sinh dựa trên căn cứ là những yêu cầu cần đạt về phẩm chất, 
năng lực được quy định trong khung chương trình Giáo dục địa phương của tỉnh.

Chúng tôi hi vọng những tri thức mà tài liệu cung cấp sẽ giúp các em có thêm 
hiểu biết về nơi mình sinh ra, lớn lên và sinh sống, từ đó thêm yêu quê hương, 
có ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần xây dựng tỉnh 
Tây Ninh ngày một giàu đẹp. 

Chúc các em có những trải nghiệm thú vị và bổ ích cùng Tài liệu giáo dục  
địa phương tỉnh Tây Ninh – Lớp 11. 

CÁC TÁC GIẢ
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Giúp học sinh có được những kiến thức hoặc phẩm chất, 
năng lực, thái độ mà các em cần đạt được sau mỗi chủ đề 
hoặc bài học. 

Giúp các em vui vẻ, có hứng thú và dẫn dắt vào 
chủ đề/bài học mới.

Giúp các em tự chiếm lĩnh kiến thức thông qua các chuỗi 
hoạt động giáo dục.

Giúp các em tập làm và hiểu rõ hơn những điều vừa 
khám phá được.

Giúp các em được tiếp cận những kiến thức nâng cao và 
mở rộng liên quan đến bài học.

Giúp các em vận dụng những nội dung đã học 
vào thực tiễn.

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU

Khám phá

Luyện tập

Vận dụng

Mở rộng

Mục tiêu

Khởi động

Mục tiêu Hình thành những phẩm chất, năng lực mà các em 
cần đạt được sau mỗi chủ đề.

Khởi động
Tạo được tình huống mâu thuẫn hoặc các tình huống 
có vấn đề giúp các em hứng thú trong tìm hiểu  
kiến thức mới.

Khám phá
Giúp các em tự lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng 
thông qua các chuỗi hoạt động giáo dục.

Luyện tập Giúp các em rèn luyện và hiểu rõ hơn những điều 
vừa khám phá được.

Vận dụng Giúp các em vận dụng những nội dung đã học vào 
thực tiễn.

Em có biết?
Giúp các em tiếp cận một số thông tin mở rộng về 
nội dung đang tìm hiểu.
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Quan sát Hình 1 dưới đây, em hãy cho biết lí do Quan đại thần Huỳnh Công Thắng 
được nhân dân tôn thờ ở tỉnh Tây Ninh.

Khởi động

Mục tiêu

– Hiểu được về khái niệm danh nhân;

– Biết được những đóng góp của danh nhân trong lịch sử;

– Liên hệ với những công lao của danh nhân ở tỉnh Tây Ninh trong  
lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh.

Hình 1. Đền thờ Quan đại thần Huỳnh Công Thắng 
tại ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu

(Nguồn: Hạnh Lợi) 

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DANH NHÂN 
Ở TỈNH TÂY NINH

BÀI 
1

DANH NHÂN TÂY NINH 
TRONG LỊCH SỬ1

Chủ đề
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Khám phá

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DANH NHÂN
1. Danh nhân

Danh nhân là những người có tài năng, có đạo đức, có thân thế sự nghiệp lẫy lừng,  

có công lao to lớn đối với đất nước, với lịch sử dân tộc trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, 

kinh tế, văn hoá, quân sự. Họ là những người có tầm ảnh hưởng sâu rộng, được nhân dân, 

đất nước ghi nhận, tôn vinh và noi theo.

Tuỳ từng mức độ ảnh hưởng khác nhau, mỗi danh nhân sẽ có những vị thế nhất định 

trong phạm vi tỉnh, quốc gia hoặc thế giới. Đối với những cá nhân xuất chúng, có đạo đức 

cao cả, sự nghiệp vĩ đại, mang tầm nhân loại, có tầm ảnh hưởng vượt qua phạm vi của 

quốc gia, dân tộc, họ được tôn vinh là danh nhân thế giới. 

Những cá nhân có tài năng, 

có ảnh hưởng và đóng góp to 

lớn trên lĩnh vực văn hoá dân tộc,  

họ được tôn vinh là danh nhân 

văn hoá. Việt Nam là quốc gia có 

nhiều danh nhân văn hoá được  

UNESCO công nhận như: Hồ Chí Minh, 

Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, 

Nguyễn Trãi,…

Đối với những cá nhân có công lao, đóng góp cho đất nước trong tiến trình lịch sử  

dân tộc, trong chiến tranh giải phóng đất nước,… được nhân dân kính phục và biết ơn, 

họ là những danh nhân lịch sử, danh nhân cách mạng. Trong phạm trù này, danh nhân 

thường gần với những anh hùng được tôn vinh. Họ có thể là những vị tướng tài, quan lớn 

có công trạng đối với đất nước, quê hương như: Ngô Quyền, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Huệ, 

Võ Nguyên Giáp,… 

Hãy phát biểu cảm nghĩ của bản thân về một danh nhân tiêu biểu 

mà em biết.

Em có biết?

Năm 1987, Tổ chức giáo dục, khoa học và  
văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua  
Nghị quyết về kỉ niệm 100 năm ngày sinh của  
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghị quyết nêu rõ:  
"Ghi nhận năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm kỉ niệm 
ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng 
Giải phóng dân tộc và Nhà Văn hoá kiệt xuất 
của Việt Nam".
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2. Đóng góp của danh nhân trong lịch sử

Trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, các danh nhân, tuỳ theo mức độ, theo 
lĩnh vực khác nhau đã có những cống hiến to lớn cho lịch sử dân tộc Việt Nam.

Đóng góp của 

danh nhân đối 

với đất nước

Góp phần vào việc khai phá đất đai, mở mang đất nước, tạo dựng 
diện mạo dân tộc. 

Góp phần vào sự phát triển của lịch sử dân tộc; đóng góp to lớn 
vào việc bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Tham gia vào việc sáng tạo văn hoá, góp phần hình thành nên 
nền văn hoá Việt Nam.

Tham gia vào sáng tạo khoa học công nghệ, phát triển nền 
giáo dục, đào tạo của đất nước.

Dù ở trên lĩnh vực nào, những đóng góp của các danh nhân đều vô cùng lớn lao và đáng 
trân trọng. Vì vậy, sự hiện diện của họ đã trở thành một phần của đất nước, của nhân dân 
Việt Nam.

Ngoài những danh nhân lịch sử được ghi chép rõ ràng về nguồn gốc, cũng có một số 
nhân vật mang tính huyền thoại, gắn liền với công cuộc mở mang đất nước, hình thành 
diện mạo dân tộc như: Vua Hùng, Lạc Long Quân – Âu Cơ, Đức Thánh Tản Viên,…  
Họ đã được nhân dân tôn thờ, trở thành những biểu tượng của đất nước.

Em có biết?

 

Em hãy kể tên một số danh nhân tiêu biểu theo từng nội dung đóng góp nêu trên.
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II. DANH NHÂN TÂY NINH TRONG LỊCH SỬ

1. Khái quát chung về danh nhân Tây Ninh

Tây Ninh là nơi xuất hiện dấu tích sinh sống của con người từ rất sớm. Tuy nhiên, trải qua 
nhiều biến động của lịch sử, phải đến giữa thế kỉ XVII, vùng đất Tây Ninh mới được khai phá 
và định hình dần về địa giới hành chính. Quá trình khai hoang, lập làng ở Tây Ninh đã gắn 
liền với công lao của nhiều danh nhân lịch sử, trong đó phải kể đến những nhân vật đã được 
nhân dân tôn thờ như: Trương Quyền, Huỳnh Công Giản, Đặng Văn Trước,… Tuy họ không phải  
được sinh ra ở vùng đất Tây Ninh nhưng lại là những người đã có đóng góp to lớn trong  
quá trình hình thành vùng đất này.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng và phát triển tại đây cũng xuất hiện những danh nhân 
lịch sử đã hi sinh, cống hiến cho nền độc lập của đất nước, cho công cuộc giải phóng tỉnh  
Tây Ninh. Có thể kể đến các anh hùng như: Trần Quốc Đại, Phạm Văn Xuyên, Nguyễn Văn Tám,…

Danh nhân lịch sử

Trần Quốc Đại (còn có tên là Trần Văn Nha) sinh năm 1935 tại ấp Rỗng Tượng Dài  

(nay là ấp Xóm Đồng), xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Xuất thân trong 

một gia đình lao động có truyền thống yêu nước nên ông sớm giác ngộ cách mạng.  

Năm 1958, ông được đứng vào hàng ngũ của Đảng và trở thành đảng viên trẻ tuổi  

của Chi bộ xã Thanh Phước. Những năm tháng chiến tranh ác liệt, ông đã hăng hái 

tham gia các hoạt động đấu tranh như: trực tiếp ra quốc lộ cắm cờ, rải truyền đơn, 

bắn xe lính. Ông cũng tham gia lãnh đạo quần chúng địa phương tích cực đấu tranh 

chống bắt phu, bắt lính, chống khủng bố, vận động binh lính nguỵ và đánh tên  

quận trưởng Gò Dầu. Ông đã từng bị địch bắt và tra tấn. Từ năm 1960 đến lúc hi sinh 

(năm 1971), ông đã tham gia giữ nhiều chức vụ ở huyện Gò Dầu. Với những đóng góp 

to lớn và sự hi sinh cao cả của ông, ngày 6 – 1 – 1978, Anh hùng – Liệt sĩ Trần Quốc Đại 

được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang. 

Trên lĩnh vực văn hoá, Tây Ninh cũng là quê hương của các nhà văn hoá tiêu biểu như 
các nhạc sĩ: Xuân Hồng, Trương Quốc Khánh; Giáo sư Lê Văn Thới,…

Trong số những danh nhân Tây Ninh có người sinh ra tại đây nhưng cũng có người từ 
nơi khác tới. Tuy nhiên, họ đều cùng có điểm chung là cống hiến hết mình cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ vùng đất Tây Ninh.
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Em hãy hoàn thành bảng thống kê về danh nhân tiêu biểu ở Tây Ninh theo mẫu 
dưới đây vào vở:

STT Họ tên Quê quán Đóng góp trên lĩnh vực

1 ? ? ?
2 ? ? ?

2. Công lao của danh nhân ở tỉnh Tây Ninh

Là những cá nhân có đủ đức và tài, các danh nhân ở Tây Ninh đã có những cống hiến 
lớn lao cho đất nước, cho dân tộc. Cụ thể: 

Thứ nhất: Có công khai phá, lập làng,… góp phần vào việc hình thành diện mạo cho 
tỉnh Tây Ninh. Tiêu biểu trong số này có: Ông Cả Đặng Văn Trước, ông Trần Văn Thiện,…

Thứ hai: Có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng 
Tây Ninh, giữ gìn biên cương, bảo vệ toàn vẹn độc lập chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.  
Tiêu biểu có: Huỳnh Công Giản, Trương Quyền, Phạm Văn Xuyên, Nguyễn Văn Tám,  
Bùi Xuân Nguyên,…

Thứ ba: Có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của nền văn hoá  
dân tộc. Họ có thể là những nhạc sĩ nổi tiếng như: Xuân Hồng, Trương Quốc Khánh,…hoặc 
là những nhà khoa học có cống hiến to lớn trong nền giáo dục Việt Nam như: Giáo sư  
Hoá học Lê Văn Thới,…

Danh nhân lịch sử

Anh hùng – Liệt sĩ Phạm Văn Xuyên (1944 – 1970), 
tên thường dùng là Chín Rổ, quê ở xã Thái Bình, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Năm 1961, ông 
xung phong vào đội Cảm tử quân thị xã Tây Ninh 
(nay là thành phố Tây Ninh) và luôn hăng hái đảm 
nhận những mặt công tác quan trọng, nguy hiểm 
trong vùng kiểm soát của Chính quyền Sài Gòn. 
Trong quá trình công tác, ông đã tham gia chiến đấu 
bằng nhiều hình thức tác chiến: đánh biệt động,  
diệt ác trong thị xã, đánh địch trong công sự,  
phục kích,… Trong những năm 1966 – 1967, ông đã 
tham gia chỉ huy và trực tiếp chiến đấu trong một số 
trận đánh quan trọng gây cho địch nhiều tổn thất. 

Hình 2. Anh hùng – Liệt sĩ  
Phạm Văn Xuyên

(Nguồn: tayninh.gov.vn)
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Dù ở phương diện nào, đóng góp của danh nhân Tây Ninh đều được lịch sử ghi nhận, 
nhân dân trân trọng và biết ơn. Sự tôn vinh của nhân dân Tây Ninh đối với các danh nhân 
là biểu hiện của truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, 
đó cũng là sự nhắc nhở cho các thế hệ mai sau về những hi sinh, cống hiến của các thế hệ 
cha ông đối với quê hương Tây Ninh.

 Em hãy nêu nhận xét của mình về các danh nhân ở Tây Ninh.

Luyện tập

  Kể tên các danh nhân tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh và cho biết những công lao của họ  
   đối với vùng đất Tây Ninh.

Vận dụng

 Tỉnh Tây Ninh đã có những cách làm gì để nhân dân ghi nhớ công lao của các danh nhân?

Những năm 1969 – 1970, ông giữ chức Thị đội trưởng, Uỷ viên dự khuyết thị xã uỷ.  

Năm 1970, trong lúc làm nhiệm vụ móc nối xây dựng cơ sở ở ấp chiến lược Mỏ Công, 

ông đã hi sinh. Với thành tích trực tiếp tham gia chiến đấu 32 trận, diệt 170 tên 

địch, trong đó có 4 cố vấn, 7 lính Mỹ, bắn rơi 2 trực thăng, ông đã nhận được nhiều  

khen thưởng. Năm 1978, ông được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng  

Lực lượng vũ trang nhân dân.
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Khởi động

Mục tiêu

– Biết được một số danh nhân tiêu biểu ở tỉnh Tây Ninh;

– Biết được những đóng góp của từng danh nhân đối với Tây Ninh, 
đối với đất nước.

MỘT SỐ DANH NHÂN TIÊU BIỂU
CỦA TỈNH TÂY NINH

BÀI 
2

Đọc đoạn tư liệu dưới đây, em hãy thực hiện các yêu cầu.

“…biết đây là một cán bộ cách mạng chỉ huy có tài và có uy tín nên chính quyền nguỵ 
dụ dỗ, mua chuộc, doạ dẫm,…; chúng cho các tên quan to như Nguyễn Văn Hinh – Tổng 
tham mưu trưởng quân nguỵ trong chính quyền bù nhìn của Pháp, tên Nhíp Tiêu Long, 
Bộ trưởng của Chính phủ Hoàng gia Si-ha-núc (Cam-pu-chia) đến gạ gẫm rằng Chính phủ 
Pháp sẽ giao cho ông chức Bộ trưởng, Phó Thủ tướng “Nam Kỳ tự trị” nhưng ông phản đối. 
Không thể dụ dỗ được, chúng tìm cách lung lạc ông bằng cách đưa vợ con vào thăm nuôi 
trong khám Chí Hoà hòng lợi dụng nước mắt để làm mềm lòng, nhưng ông đã nói với vợ 
con “thà hi sinh chớ nhất định không theo giặc để phản lại Đảng, phản lại dân tộc”.

(Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Địa chí Tây Ninh, 

Công ty Cổ phần In Hoàng Lê Kha, Tây Ninh, trang 607)

Danh nhân lịch sử được đề cập ở trên là ai? Nêu một số hiểu biết của em về danh nhân 
lịch sử này.

Khám phá

I. NHỮNG DANH NHÂN LỊCH SỬ CÓ CÔNG KHAI PHÁ, MỞ MANG, BẢO VỆ VÙNG ĐẤT 
TÂY NINH

1. Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản (1722 – 1782)

Vào giữa thế kỉ XVIII, vùng đất Đồng Nai – Gia Định mạnh lên, Tây Ninh trở thành vị trí 
trọng yếu, án ngữ ở phía tây bắc. Thời gian này tình hình biên giới vùng đất Tây Ninh  
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luôn biến động. Quân giặc bên kia biên giới tràn sang tung hoành cướp bóc, chém giết 
nhân dân ta. Vì vậy, năm 1749, chính quyền chúa Nguyễn đã cử các quan đại thần đưa quân 
vào Tây Ninh để khai hoang, quy dân lập ấp, giữ đất, chống giặc. Tổng chỉ huy của đạo quân 
này là quan đại thần Huỳnh Công Giản.

Danh nhân lịch sử

Huỳnh Công Giản sinh năm 1722 trong một gia đình nông dân ở Đàng Ngoài. Ông 

còn có hai người em trai là Huỳnh Công Thắng và Huỳnh Công Nghệ, cũng là quan 

đại thần chính quyền chúa Nguyễn cùng được cử vào Tây Ninh. Khi đến Tây Ninh, ba 

anh em đóng quân ở ba vùng khác nhau: Huỳnh Công Giản ở cánh rừng Trà Vong (nay 

thuộc huyện Tân Biên); Huỳnh Công Thắng ở xã Cẩm Giang (nay thuộc huyện Gò Dầu); 

Huỳnh Công Nghệ ở cánh đồng Bến Thứ (nay thuộc xã Hảo Đước, huyện Châu Thành). 

Đó đều là những địa bàn xung yếu, có vị trí chiến lược về mặt quân sự và nằm trên 

đường đi sứ từ Gia Định qua Nam Vang (nay là Phnôm Pênh, Cam-pu-chia).

Tại Trà Vong, ông Huỳnh Công Giản đã chiêu dân, thúc lính, khai khẩn đất đai, lập 
thành 3 ấp: Tân Lập, Tân Hội và Tân Hiệp. Tuy lực lượng mỏng, song do biên giới thường 
xuyên bị giặc quấy nhiễu nên Huỳnh Công Giản một mặt đẩy mạnh xây thành, đắp luỹ, 
mặt khác tổ chức huấn luyện binh lính, lập thành các đội trấn giữ khắp nơi. 

Ngoài thành Trà Vong, Huỳnh Công Giản còn cho xây dựng phòng tuyến bên bờ sông 
Vàm Cỏ Đông và rạch Vịnh, kéo dài từ Bến Thứ đến Trà Vong. Đồng thời, nhiều đồn tiền 
tiêu được xây dựng ở Bến Thứ, rạch Sóc Om, An Cơ và ngã ba Vịnh tạo thành lá chắn 
vững chắc để bảo vệ Tây Ninh.

Với hệ thống phòng thủ kiên cố, quân Chân Lạp nhiều lần vượt biên giới nhưng đều 
bị quân chúa Nguyễn dưới sự chỉ huy của Huỳnh Công Giản đánh bại. 

Ngày 12 – 2 – 1782, quân Chân Lạp ồ ạt tấn công thành Trà Vong. Mặc dù đã biết được 
kế hoạch tấn công và có sự chuẩn bị từ trước, song do lực lượng địch quá đông, trận quyết 
tử ác liệt của quân Trà Vong kéo dài suốt một ngày thì rơi vào tình thế ngặt nghèo. Trước 
nguy cơ thành thất thủ, quân tiếp viện của Huỳnh Công Nghệ không tới kịp nên tướng 
Huỳnh Công Giản đã quyết định tuẫn tiết để không bị rơi vào tay giặc. 

Tuy nhiên, trận quyết tử của tướng, quân thành Trà Vong đã khiến quân Chân Lạp 
chịu nhiều tổn thất. Vì vậy, sau khi chúng công phá thành và rút quân thì đã bị quân tiếp 
viện của Huỳnh Công Nghệ đánh tan. Tàn quân giặc buộc phải mở đường máu chạy qua 
biên giới. Sau trận chiến đó, quân Chân Lạp không dám tiến quân thêm lần nào nữa.
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Sự cống hiến và hi sinh của Huỳnh Công Giản đã được nhân dân Tây Ninh ghi nhận và 
tôn vinh. Với lòng thành kính dành cho người đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, góp 
phần khai phá, gây dựng nên diện mạo của Tây Ninh, nhân dân ở nhiều địa phương đã lập 

nhiều đền, miếu, dinh, am để thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản. 

Hình 2. Khu lăng mộ Quan lớn Trà Vong  
Huỳnh Công Giản tại Ấp 3, xã Trà Vong,  

huyện Tân Biên

(Nguồn: Hạnh Lợi)

Hình 1. Di tích lịch sử lăng mộ Quan lớn Trà Vong 
ở Ấp 3, xã Trà Vong, huyện Tân Biên

(Nguồn: Hạnh Lợi)

 

Em có biết?

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 14 điểm thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản 
thuộc thành phố Tây Ninh và các huyện: Châu Thành, Bến Cầu và Tân Biên. Lễ cúng Kỳ Yên  
và giỗ Quan lớn Trà Vong được tổ chức tại các điểm thờ trong tháng 2 và tháng 3 âm lịch 
hằng năm.

Theo em, ở Tây Ninh có nhiều điểm thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản 
chứng tỏ điều gì?

2. Ông Trần Văn Thiện (1795 – 1883)

Dưới thời vua Thiệu Trị, công cuộc khai hoang mở làng ở tỉnh Tây Ninh tiếp tục được 
đẩy mạnh. Trong những năm 1845 – 1847, nhiều làng xã được thành lập, từng bước đưa 
vùng đất Tây Ninh trở nên đông đúc hơn. Trong số những người đã góp công sức vào  

quá trình tạo dựng làng xã ở Tây Ninh, có ông Trần Văn Thiện.

Ông Trần Văn Thiện sinh năm 1795 tại tỉnh Gia Định. Ông từng làm trưởng thôn ở làng 
Trung Lập (Củ Chi) – nơi ông sinh ra và lớn lên. Năm 1844, ông xin nghỉ và cùng với cha là 
Trần Văn Quế ngược sông Vàm Cỏ Đông để khám phá phủ Tây Ninh. 
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Nhận thấy ở đây còn nhiều đất hoang, rừng rậm nhiều chưa được khai phá, ông đã 
cùng cha đệ đơn xin quan phủ Tây Ninh cho khai khẩn vùng Bến Cầu, sau đó di dân, lập 
được 4 thôn (nay là 4 xã: Long Giang, Long Chữ, Long Thuận và Long Khánh thuộc huyện 
Bến Cầu). 

Ngược đường kinh lí, ông Trần Văn Thiện 
tiếp tục tập hợp dân chúng khai phá vùng 
đất từ Cẩm Giang đến phủ Tây Ninh (nay 
thuộc Quốc lộ 22). Với tâm huyết và nỗ lực 
của ông, sau nhiều ngày đêm trăn trở, vùng 
đất Long Đình thôn cũng đã được khai phá 
trên phạm vi từ Bàu Sen, sang Bàu Đưng và 
Bàu Cám (nay thuộc thị xã Hoà Thành).

Dưới sự chỉ huy của ông Trần Văn Thiện,  
vùng đất mới được khai phá dần ổn định,  
nhân dân yên tâm làm ăn sinh sống. Với tài 
năng và tâm đức của ông, quan phủ Tây Ninh 
đã cử ông làm Cai tổng thuộc tổng Hoà Ninh. 

Cũng trong thời gian đó, ông đã làm đơn xin ân xá, miễn tội cho những người  
phạm tội đang phải lẩn trốn trong rừng sâu, quy tụ họ để cùng nhau xây dựng làng xóm. 
Hành động của ông khiến người dân kiêng nể, kính trọng.

Qua 40 năm lăn lộn cùng người dân khai phá một vùng đất rộng lớn dọc theo sông 
Vàm Cỏ Đông, ông Trần Văn Thiện đã để lại cho đời bao công đức, góp phần tạo dựng nên 
làng, xã ở Tây Ninh ngày nay.

Với những công lao to lớn đó, khi ông mất, người dân Long Thành đã xây đình để thờ ông. 

 

Hình 3. Di tích đình Long Thành tại xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành
(Nguồn: Hạnh Lợi)

Em có biết?

Công việc khai hoang lập xã lúc bấy giờ 
gặp rất nhiều khó khăn do địa hình rừng rậm, 
thú dữ nhiều. Thêm vào đó là sự quấy nhiễu, 
cướp phá của người Cao Miên khiến cho đội 
quân khai hoang của ông Trần Văn Thiện 
phải trang bị cả vũ khí thô sơ như gươm, lao, 
giáo, cung,… để chống lại. Vừa khai hoang,  
vừa giữ đất, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, 
công cuộc mở làng của ông Trần Văn Thiện 
và dân chúng lúc bấy giờ thật sự gian nan.
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Em có biết?

Đình Long Thành được xây dựng năm 1883 để thờ ông Trần Văn Thiện. Đình nằm trên 
địa phận ấp Long Yên, xã Long Thành Nam với diện tích khuôn viên là 6 048 m2, hướng ra 
sông Vàm Cỏ. Đình được trang trí đơn giản nhưng hài hoà, cân đối. Hằng năm, vào ngày 
18 – 3 âm lịch, tại đình Long Thành lại diễn ra lễ Kỳ Yên để cầu cho quốc thái dân an,  
mưa thuận gió hoà, đồng thời tỏ lòng thành kính các bậc tiền nhân đã có công khai phá  
làng Long Thành. Đình Long Thành đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử –  
văn hoá cấp quốc gia tại Quyết định số 1430/QĐ-BT, ngày 12 tháng 10 năm 1993.

Vì sao nhân dân ở Long Thành (thị xã Hoà Thành) lại xây đình để thờ ông  
Trần Văn Thiện?

3. Ông Cả Đặng Văn Trước (? – 1826)

Trong số những người có công khai hoang, mở làng ở Tây Ninh, phải kể đến Ông Cả 
Đặng Văn Trước. 

Ông Đặng Văn Trước có tên huý là Đặng Uý Dừa (người xưa gọi là ông Cả Trước) quê ở 
Bình Định. Năm 1811, ông bắt đầu công cuộc Nam tiến. Sau khi đến vùng đất thuộc  
Trảng Bàng ngày nay, ông đã cùng với nhiều người dân tiến hành khai hoang, lập ấp. 
Người dân các nơi đã tìm đến đây sinh sống khiến cho dân số ngày càng đông đúc.  
Ông Cả Trước quyết định tìm cách mở rộng thêm ranh giới. Năm 1818, ông cùng với  
những người khác đến làng Bình Tịnh xin thêm đất để lập Phước Lộc Thôn (nay là phường 
Gia Lộc). Lưu dân các nơi nghe tiếng đã tìm về nơi đây cùng nhau mở đường, đào kênh, 
lập chợ, biến một vùng đất hoang vu trở thành một khu vực trù phú về nông nghiệp và 
phát triển thương nghiệp. Rạch Trảng Bàng cùng với chợ cũ Trảng Bàng ra đời từ đó.

Khi làng xã được mở rộng, nhân dân yên ổn định cư, ông Cả Trước tiếp tục tìm cách 
mở mang thêm đất đai, tạo điều kiện đón thêm nhiều người dân tới sinh sống. Trong thời 
gian đó, giặc ngoại xâm thường hay tới quấy nhiễu, cướp bóc nhân dân. Ông Cả Trước đã 
cùng dân binh đánh trả, giữ yên xóm làng, khiến cho người dân yên tâm lao động sản xuất 
và xây dựng cuộc sống. 

Ngày 5 – 3 – 1826 (âm lịch), ông Đặng Văn Trước qua đời. Để tỏ lòng thành kính đối với 
người đã có công mở đất, đào kênh, lập làng, chợ,… nhân dân trong vùng đã xây mộ  
và lập đền thờ ông. 
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Hình 4. Mộ Ông Cả Đặng Văn Trước tại khu phố Lộc Thuận,  
phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng

(Nguồn: Thanh Liêm)

Hình 5. Đền thờ Ông Cả Đặng Văn Trước tại khu phố Lộc An, 
phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng

(Nguồn:  Ôn Hoàng Việt)

Em có biết?

Mộ Ông Cả Trước đặt tại khu phố Lộc Thuận, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng. 

Hằng năm, người dân ở đây đều tổ chức cúng giỗ Ông Cả rất long trọng. Ngoài mộ, 

người dân còn lập đền thờ để thờ ông tại khu phố Lộc An và xây dựng đình thờ (thường 

gọi là đình Gia Lộc) tại khu phố Lộc Thành, đều thuộc thị xã Trảng Bàng. Hiện nay, 

mộ và đền thờ Ông Cả Trước đã được công nhận là Di tích lịch sử – văn hoá cấp tỉnh,  

đình Gia Lộc được công nhận là Di tích lịch sử – văn hoá cấp quốc gia. Ở thị xã Trảng Bàng 

cũng có một trường Tiểu học mang tên Đặng Văn Trước. Đây chính là sự ghi nhận 

công lao to lớn của Ông Cả Trước đối với người dân Tây Ninh.
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 Hình 6. Đình Gia Lộc ở khu phố Lộc Thành, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng
(Nguồn: Ôn Hoàng Việt)

Việc người dân Trảng Bàng xây đền thờ, đình thờ ở các nơi để thờ ông 
Đặng Văn Trước chứng tỏ điều gì?

II. NHỮNG DANH NHÂN TÂY NINH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM, 
BẢO VỆ TỔ QUỐC

1. Anh hùng – Liệt sĩ Dương Minh Châu (1912 – 1947)

Là người con sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Tây Ninh, 

Anh hùng – Liệt sĩ Dương Minh Châu trở thành tấm 

gương hi sinh vì nước, vì dân của bao thế hệ người dân 

Tây Ninh.

Dương Minh Châu xuất thân trong một gia đình  
gia giáo, có nền nếp ở làng Ninh Thạnh, tổng Hoà Ninh, 
huyện Châu Thành (nay là Phường 1, thành phố Tây Ninh). 
Ngay từ nhỏ, ông đã nổi tiếng là thông minh, học giỏi. 
Sau khi học xong tiểu học, ông xuống Sài Gòn học tiếp 
bậc Trung học. Trong thời gian đó ông đã tham gia các 
cuộc bãi khoá, lễ truy điệu nhà chí sĩ yêu nước Phan 
Châu Trinh (năm 1926). Đầu năm 1930, ông ra Hà Nội 

Hình 7. Anh hùng – Liệt sĩ  
Dương Minh Châu

(Nguồn: baotayninh.vn)
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tiếp tục việc học và đã đỗ Cử nhân Luật. Với nền tảng tri thức và sự nhiệt huyết đó, ông 
đã được giữ các chức vụ quan trọng trong suốt thời gian đi học, gồm: Hội trưởng Tổng 
hội sinh viên Đông Dương, Chủ nhiệm tuần báo viết bằng tiếng Pháp. Sau khi tốt nghiệp, 
ông về làm Tham tá lục sự, sau đó làm công tác tại Toà khâm sứ Cao Miên ở Phnôm Pênh. 
Những vị trí đó đã giúp ông rèn luyện nên một con người có học thức, có tâm huyết và 
khả năng làm chính trị. 

Mặc dù giữ các vị trí cao ở nước ngoài, song Dương Minh Châu vẫn tích cực tham gia 
các phong trào yêu nước, cách mạng, đặc biệt là trong lực lượng kiều bào ở Cao Miên. 
Cuối năm 1944, Việt Nam rơi vào nạn đói khủng khiếp do hậu quả từ chính sách khai thác 
bóc lột tàn bạo của Pháp – Nhật. Dương Minh Châu đã tích cực vận động bà con Việt 
kiều quyên góp tiền bạc, thuốc men, lương thực để gửi về nước cứu đói cho đồng bào.  
Đồng thời ông còn tham gia viết nhiều bài đăng trên báo Thời Nay để tuyên truyền,  
vận động Việt kiều hướng về đất nước, cùng tham gia đấu tranh chống Pháp. 

Khi cả nước đang sôi sục không khí chuẩn bị khởi nghĩa, ông về nước liên lạc với Xứ uỷ 
Nam Kỳ. Được sự phân công của Xứ uỷ, ông về Tây Ninh tham gia hoạt động trong  
Mặt trận Việt Minh. Sau khi cùng nhân dân Tây Ninh khởi nghĩa giành chính quyền thành 
công, ông tham gia củng cố chính quyền xã, huyện và phụ trách cơ quan tuyên truyền 
của tỉnh. Ông là một trong những người đã lập ra bộ phận in ấn đầu tiên của tỉnh Tây Ninh 
và viết nhiều bài đăng trên báo Dân Chúng.

Với những đóng góp tích cực đó, năm 1946, Dương Minh Châu vinh dự được đứng vào 
hàng ngũ của Đảng. Sau khi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, ông được tín nhiệm cử 
giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh Tây Ninh và là Đại biểu Quốc hội khoá I của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trên cương vị mới, Dương Minh Châu tiếp tục tích cực 
hoạt động trong phong trào kháng Pháp. Đặc biệt, ông đã kịp thời vạch trần âm mưu  
chia rẽ của thực dân Pháp nhằm vào giáo dân đạo Cao Đài. 

Ngày 7 – 2 – 1947, trong lúc tham gia chiến đấu chống trận càn của giặc Pháp tại khu căn 
cứ bến Cây Chò, thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Dương Minh Châu 
đã anh dũng hi sinh. 

Liệt sĩ Dương Minh Châu mất đi khi tuổi đời còn trẻ đã để lại cho nhân dân Tây Ninh 
bao tiếc thương. 

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Dương Minh Châu, ngày 25 – 4 – 1949, Chính phủ 
đã truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cho ông. Đến ngày 31 – 7 – 1998, 
ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
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Em hãy trình bày những đóng góp tiêu biểu của Anh hùng – Liệt sĩ  
Dương Minh Châu.

2. Anh hùng – Liệt sĩ Nguyễn Văn Ẩn (1936 – 1967)

Anh hùng – Liệt sĩ Nguyễn Văn Ẩn là một trong số rất nhiều những người con kiên 
trung của mảnh đất Tây Ninh đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước.

Xuất thân từ gia đình bần nông, trong hoàn cảnh đất nước chia cắt, nền độc lập dân tộc 
bị xâm phạm, Nguyễn Văn Ẩn cũng như nhiều thanh niên khác ở huyện Bến Cầu đã được 
giác ngộ và tham gia vào phong trào đấu tranh tại địa phương. 

Khi Mỹ và Chính quyền Ngô Đình Diệm đẩy mạnh bình định nông thôn, dồn dân lập 
ấp chiến lược, các phong trào đấu tranh đã bùng lên mạnh mẽ ở Tây Ninh. Tại Bến Cầu,  
quê hương của Nguyễn Văn Ẩn, các cuộc chiến đấu chống gom dân, lập ấp liên tục diễn 
ra. Với cương vị là xã đội phó, Nguyễn Văn Ẩn đã cùng du kích địa phương nhiều lần gài 
mìn phục kích lực lượng dân vệ, cảnh sát, diệt được hàng chục tên giặc tạo thế để nhân 
dân nổi dậy phá ách kìm kẹp ở các ấp chiến lược. Đồng thời, ông cùng các du kích địa 
phương tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia chống phá bình định, chống 
dồn dân, bắt lính, bắt xâu,… Nhân dân trong và ngoài ấp chiến lược đã hưởng ứng các 
phong trào này tạo nên khí thế đấu tranh sôi nổi.

Em có biết?

Anh hùng – Liệt sĩ Dương Minh Châu 

là đại diện tiêu biểu cho trí thức Việt Nam  

yêu nước có tinh thần trách nhiệm, sáng suốt 

trong lãnh đạo, can đảm trong chiến đấu.  

Để tưởng nhớ công lao của ông, năm 1951, 

Tỉnh uỷ, Uỷ ban hành chính kháng chiến 

Tây Ninh đã quyết định lấy tên ông đặt  

cho huyện mới được thành lập: huyện 

Dương Minh Châu. Ngoài ra, trên địa bàn 

huyện Dương Minh Châu cũng có các  

Hình 8. Trường THPT Dương Minh Châu 
(Nguồn: Trần Tấn Đồng)

ngôi trường mang tên ông: Trường Trung học phổ thông (THPT) Dương Minh Châu, 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Dương Minh Châu.
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Năm 1965, Mỹ tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” với các hành động đánh phá 
ác liệt vào vùng căn cứ. Lực lượng du kích ở Bến Cầu bị tổn thất nhiều, trong đó có đội du 
kích của Nguyễn Văn Ẩn. Với quyết tâm không lùi bước, Nguyễn Văn Ẩn cùng các thành 
viên còn lại vẫn tiếp tục bám trụ địa bàn, ra sức củng cố lực lượng và phát triển phong trào.  
Dưới sự dẫn dắt của xã đội phó kiêm quân báo Nguyễn Văn Ẩn, phong trào du kích ở xã 
Long Khánh không ngừng mở rộng. 

Giữa lúc phong trào chống bình định  
đang phát triển, đội du kích xã Long Khánh 
đã được củng cố, ngày 10 – 10 – 1967, Mỹ 
đã huy động 6 trực thăng đưa một đại đội 
đổ bộ xuống ấp Long Cường (Long Khánh) 
để bao vây, tấn công căn cứ du kích. Vào 
thời điểm đó, căn cứ chỉ có Nguyễn Văn Ẩn 
và một đồng đội nữa nên cuộc chiến không 
cân sức đã diễn ra. 

Với ưu thế hơn hẳn về quân số, lại được trực thăng yểm trợ, dù đã nỗ lực phối hợp 
để chiến đấu, song người đồng đội của Nguyễn Văn Ẩn đã hi sinh. Chỉ còn lại một mình, 
Nguyễn Văn Ẩn quyết bám giữ căn cứ, kiên cường chống trả 11 đợt tấn công của địch  
cho tới viên đạn cuối cùng. 

Nguyễn Văn Ẩn đã hi sinh oanh liệt trong cuộc chiến chống lại kẻ thù để bảo vệ  
quê hương Long Khánh, góp phần vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân  
Tây Ninh. Tuy thời gian tham gia chiến đấu không dài, song Nguyễn Văn Ẩn đã trực 
tiếp tiêu diệt được 120 tên địch, bắn rơi 2 trực thăng. Ông đã được tặng Huân chương  
Chiến công hạng Hai và một bằng khen. Sau khi hi sinh anh dũng, Nguyễn Văn Ẩn đã 
được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Năm 1978, liệt sĩ Nguyễn Văn Ẩn đã 
được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Em có biết?

Hiện nay, tại huyện Bến Cầu có một trường Trung học cơ sở (THCS) mang tên 
Anh hùng – Liệt sĩ Nguyễn Văn Ẩn. Đó là trường THCS Nguyễn Văn Ẩn, nằm ở 
địa bàn xã Long Thuận. Sự ra đời của ngôi trường mang tên người liệt sĩ anh hùng  
Nguyễn Văn Ẩn như một sự tri ân của các thế hệ người dân Bến Cầu đối với  
đóng góp và hi sinh của ông.

Em có biết?

Năm 1966, Nguyễn Văn Ẩn cùng 
đội du kích đã đánh 15 trận, giết chết 
và làm bị thương hơn 100 lính Mỹ cùng 
quân đội Sài Gòn, thu được 10 khẩu 
súng. Riêng Nguyễn Văn Ẩn bắn rơi 
được một trực thăng.
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Qua những hoạt động của Anh hùng – Liệt sĩ Nguyễn Văn Ẩn, em hãy nêu rõ 
đóng góp của ông đối với sự nghiệp chiến đấu bảo vệ quê hương Bến Cầu.

3. Anh hùng – Liệt sĩ Trần Thị Sanh (1938 – 1969)

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo khi đất nước đang chìm trong chiến 
tranh loạn lạc, bà Trần Thị Sanh không có điều kiện để được học hành. Tuy nhiên, lòng 
yêu nước và ý chí kiên trung của người con đất Tây Ninh đã sớm bộc lộ và đưa bà đến với 
cách mạng. 

Bà Trần Thị Sanh bắt đầu quá trình tham gia cách mạng trong vai trò là một liên lạc với 
nhiệm vụ đưa thư, dẫn đường, nắm tin tức cho đội du kích. Sau khi được kết nạp vào Đoàn 
Thanh niên Lao động (năm 1959), bà được cử đi học lớp bồi dưỡng Bí thư chi đoàn thanh 
niên tại Trảng Bàng. Trở thành Bí thư chi đoàn thanh niên, bà Trần Thị Sanh tiếp tục tham gia 
hoạt động bí mật trong đội du kích địa phương và phụ trách đội nữ. 

Khi cuộc kháng chiến ngày càng trở nên quyết liệt, phong trào chống, phá ấp chiến 

lược diễn ra sôi nổi trên toàn miền Nam, bà Trần Thị Sanh khi đó là Bí thư xã Thạnh Đức đã 

vận động nhân dân ra sức bám đất, giữ làng. Đặc biệt, khi Huyện uỷ Gò Dầu chủ trương 

“Quyết tử giữ Gò Dầu lần thứ nhất”, bà vừa lãnh đạo dân chúng chống lập ấp, vừa chỉ huy 

đội du kích đánh phá bình định.

Trong khoảng thời gian từ năm 1962 đến năm 1968, bà Trần Thị Sanh đã chỉ huy nhiều 

trận đánh địch, diệt nhiều tên ác ôn, tiêu biểu như: trận đánh du kích tại xã Thạnh Đức 

(1962 – 1963); trận tấn công Trà Võ; trận đánh tại Bến Đình (1966); trận đánh bót dân vệ 

ở ấp Bông Trang (1966); trận đánh bót Bàu Đồn (1967); trận đánh ấp Trà Võ (1968). Trong 

những trận đánh này, quân du kích đã diệt được nhiều địch, có trận cả tiểu đội, thu được 

một số súng và hai máy chữ của địch.

Cùng với việc trực tiếp tham gia chiến đấu, bà Trần Thị Sanh còn tích cực tham gia 

phong trào đấu tranh chính trị như: đấu tranh chống chế độ quân dịch, vận động nhiều 

thanh niên gia nhập đội du kích; tham gia xây dựng được nhiều cơ sở mật, báo tin tức 

cho du kích trước khi chúng càn quét; vận động nhân dân góp tiền, gạo ủng hộ du kích 

và bộ đội chủ lực,… Bà cũng trực tiếp tham gia phong trào phá đường, đắp mô cản xe 

tăng địch. 
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Với những hoạt động tích cực đó, tháng 4 – 1968, bà được cử đi học lớp trung sơ  

khoá XIII của miền. Đầu năm 1969, bà được tín nhiệm cử giữ chức vụ phụ trách Huyện đội 

phó huyện Gò Dầu và Uỷ viên Ban cán sự Huyện đội Gò Dầu, phụ trách phong trào du kích 

trên địa bàn toàn huyện. Tuy nhiên, trong một trận càn của địch vào ngày 27 – 7 – 1969, 

căn hầm bí mật nơi bà trú ẩn bị lộ. Bằng tinh thần thép của một chiến sĩ cách mạng  

quả cảm, quyết không để bản thân rơi vào tay giặc, bà đã chiến đấu đến cùng và hi sinh 

anh dũng.

Sự hi sinh của bà Trần Thị Sanh đã để lại cho nhân dân Gò Dầu niềm tiếc thương vô hạn. 

Bà trở thành tấm gương sáng về tinh thần cách mạng quật cường của bao thế hệ trẻ 

tỉnh Tây Ninh sau này. Năm 1978, Liệt sĩ Trần Thị Sanh đã được được Chủ tịch nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang 

nhân dân.

Em có biết?

Trong quá trình tham gia cách mạng, bà Trần Thị Sanh được tặng thưởng hai 

Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Hai, Ba. Để ghi nhớ công lao của Anh hùng 

– Liệt sĩ Trần Thị Sanh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh đã lấy tên bà đặt cho quỹ 

học bổng giúp các em học sinh nghèo, hiếu học tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, ở huyện Gò Dầu cũng có một trường mầm non mang tên: Trường Mầm non 

Trần Thị Sanh.

Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về những công lao và đóng góp to lớn 
của Anh hùng – Liệt sĩ Trần Thị Sanh.

III. LÊ VĂN THỚI – NHÀ VĂN HOÁ TIÊU BIỂU CỦA TÂY NINH

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thới sinh năm 1917 ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

Tuy nhiên, ông lại được học tại Trường Trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký – ngôi trường 

dành cho học sinh ưu tú của Sài Gòn và các tỉnh phía Nam. Trong quá trình học tập tại đây, 

Lê Văn Thới đã xuất sắc giành được học bổng du học Pháp. Từ năm 1942 đến năm 1947, 

ông đã lần lượt tốt nghiệp: Cử nhân chuyên ngành Lý – Hoá; hạng Nhất Kĩ sư Hoá học; 

Cao học ngành Hoá Ứng dụng và Sinh hoá.
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Sau khi đạt học vị Tiến sĩ, từ năm 1947 đến năm 1956, Lê Văn Thới đã làm việc tại Pháp 

trong Viện Đại học Boóc-đô (Bordeaux); Công ty khai thác thuốc lá và diêm Pa-ri.

Năm 1958, ông rời Pháp về Sài Gòn. Tại đây, ông đã lần lượt đảm nhận các chức vụ: 

Khoa Trưởng Khoa học Đại học đường Sài Gòn; Trưởng ban Hoá học, Viện trưởng  

Viện Đại học Sài Gòn; Chủ tịch Uỷ ban Khảo cứu Khoa học, Giám đốc Tủ sách khoa học  

Lê Văn Thới, Chủ tịch Hội Trí thức yêu nước thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kĩ thuật 

Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên Hội đồng Thuật ngữ Khoa học của Bộ Giáo dục.  

Ông cũng là Giáo sư tại Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,…

Là người đam mê khoa học, Lê Văn Thới không ngừng tham gia nghiên cứu trên nhiều 

lĩnh vực. Năm 1970, ông cùng các đồng nghiệp gây dựng nên Uỷ ban Soạn thảo Danh từ 

chuyên môn. Sau khi miền Nam giải phóng, ông trở thành Đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trong suốt cuộc đời làm khoa học của mình, dù ở lĩnh vực nào và ở đâu, Lê Văn Thới 

đều có những cống hiến to lớn. Ông đã để lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị như:  

giáo trình Hoá học hữu cơ; danh pháp Hoá học hữu cơ; nguyên tắc soạn thảo danh từ  

chuyên khoa; Hoá học lập thể hữu cơ (quyển 1) và hơn một trăm bài báo khoa học. Đây là 

những đóng góp đáng tự hào của ông cho nền khoa học Việt Nam.

Hình 9. Chân dung Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thới (1917 – 1983)

(Nguồn: hoihoahcm.org)
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Em có biết?

Trong cuộc đời làm khoa học của mình, Lê Văn Thới đã đạt hai giải thưởng  

khoa học tại Pháp. Ông cũng đã tham gia hướng dẫn và đào tạo được 40 tiến sĩ.  

Để ghi nhận những đóng góp vô cùng lớn lao của ông cho nền khoa học và giáo dục 

Việt Nam, năm 1987, Hội Cựu sinh viên khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học  

Tự nhiên đã xây dựng học bổng mang tên ông. Đây là học bổng dành cho các sinh viên 

có thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu thuộc lĩnh vực Hoá học của Trường  

Đại học Khoa học Tự nhiên. Ngoài ra, từ năm 2021, Liên hiệp các Hội Khoa học  

và Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cũng có giải thưởng Lê Văn Thới về Hoá học xanh.

Em hãy khái quát những cống hiến to lớn của Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thới 
cho nền giáo dục và khoa học Việt Nam.

Luyện tập

1. Trong các danh nhân lịch sử tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh nói trên, em có ấn tượng với 

nhân vật nào nhất? Vì sao?

2. Em hãy tìm những điểm chung của các nhân vật có công khai phá Tây Ninh:  

Huỳnh Công Giản, Trần Văn Thiện, Đặng Văn Trước.

Vận dụng

  Em hãy phát biểu cảm nghĩ của em sau khi tìm hiểu về các danh nhân lịch sử tiêu biểu của 
tỉnh Tây Ninh. 
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Khởi động

 
Mục tiêu

– Nêu được vai trò của du lịch đối với phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Tây Ninh.

– Chứng minh được tiềm năng và sự đa dạng, phong phú của các loại tài nguyên 
du lịch ở tỉnh Tây Ninh.

– Giới thiệu một số loại hình du lịch ở địa phương.

– Cho học sinh tham quan một số điểm du lịch ở địa phương thông qua hoạt động 
hướng nghiệp, trải nghiệm, sáng tạo.

– Liên hệ được các ngành nghề liên quan đến du lịch ở tỉnh Tây Ninh.

Hình 1. Một số địa danh nổi tiếng ở tỉnh Tây Ninh
(Nguồn: tayninh.gov.vn)

Quan sát các hình 1a, 1b, 1c, 1d, em hãy:
– Cho biết những hình ảnh trên có thể phục vụ cho sự phát triển của ngành kinh tế nào.
– Nêu những hiểu biết của em về các địa điểm trên.

a

c

b

d

PHÁT TRIỂN DU LỊCH  
Ở TỈNH TÂY NINH2

Chủ đề
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Khám phá

I. VAI TRÒ CỦA DU LỊCH ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở TỈNH TÂY NINH

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của ngành du lịch cả nước, du lịch 

tỉnh Tây Ninh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đang dần trở thành một ngành kinh 

tế quan trọng với nhiều hoạt động phong phú.

Hiệu quả kinh doanh trong ngành du lịch đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GRDP, 

đóng góp nhất định vào nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Trong giai đoạn 2016 – 2020, 

ngành du lịch tỉnh Tây Ninh đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế – 

xã hội, hiệu quả hoạt động kinh doanh tăng. Sự phát triển của ngành du lịch đã thúc đẩy 

cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, giúp tăng thu ngân sách, giải 

quyết được việc làm cho người lao động, cải thiện bộ mặt nông thôn, phát triển đô thị. 

Trong hai năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lượng khách và doanh 

thu du lịch của tỉnh bị sụt giảm nghiêm trọng.

Năm 2022, tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, khách tham quan khu, 

điểm du lịch đạt 4 504 749 lượt, tăng 200,3% so với năm 2021; tổng doanh thu du lịch đạt 

1 465 tỉ đồng, tăng 140,7% so với năm 2021.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế – xã hội, phát triển du lịch còn góp phần quảng bá lịch sử, 

truyền thống, văn hoá, hình ảnh quê hương, con người Tây Ninh,… đến bạn bè trong 

nước và quốc tế.

Tỉnh Tây Ninh cũng đã xác định du lịch là một trong những khâu đột phá để phát triển 

kinh tế – xã hội, nâng cao chuỗi giá trị, tăng tỉ trọng du lịch trong GRDP, tạo động lực  

thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030, du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đóng góp 10% GRDP, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển 

của ngành, lĩnh vực khác.

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy:
– Nêu vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Tây Ninh.
– Lấy một ví dụ cụ thể về vai trò của ngành du lịch ở tỉnh Tây Ninh đối với  

đời sống người dân mà em biết.
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II. TIỀM NĂNG DU LỊCH TỈNH TÂY NINH
1. Vị trí địa lí

Tây Ninh là tỉnh nằm ở miền Đông Nam Bộ, phía đông giáp các tỉnh Bình Dương và Bình Phước, 
phía nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, phía tây và phía bắc giáp Cam-pu-chia 
(Cambodia). 

Tỉnh Tây Ninh cách Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế của khu vực phía Nam  
99 km, tạo điều kiện cho tỉnh có thể sử dụng các công trình kĩ thuật hạ tầng như: cảng biển, 
sân bay,... hiện có của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như thu hút khách du lịch.

Mặt khác, tỉnh Tây Ninh có lợi thế lớn trong việc thông thương và kết nối tuyến du lịch 
với các nước ASEAN. Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát là những cửa ngõ thuận lợi để 
kết nối với Cam-pu-chia, Thái Lan và xa hơn đến với Ấn Độ. Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cách  
Phnôm Pênh (Phnom Penh) khoảng 150 km, cửa khẩu quốc tế Xa Mát là cửa khẩu đến khu 
di tích Ăng-co (Angkor) – di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1992, 
cách khoảng 300 km. Nhờ có cửa khẩu quốc tế mà khách du lịch có thể đi lại một cách 
thuận lợi theo đường bộ đến thủ đô Phnôm Pênh, khu di tích Ăng-co, hồ Tôn-lê Sáp (Tonle Sap); 
Thái Lan, Ấn Độ,… và các nước khác.

Trong tương lai, tỉnh Tây Ninh sẽ trở thành 
một trong những cửa ngõ quan trọng đối với 
việc phát triển các mối quan hệ kinh tế,  
thương mại và du lịch giữa Việt Nam với các 
nước trong khu vực ASEAN cũng như các nước 
vùng Trung Á thông qua tuyến đường bộ  
Xuyên Á.  

Hình 2. Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu
(Nguồn: tayninh.gov.vn)

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết:
– Vị trí địa lí của tỉnh Tây Ninh có ảnh hưởng gì đến sự phát triển du lịch của tỉnh Tây Ninh.
– Với vị trí địa lí giáp với Thành phố Hồ Chí Minh đã mang lại lợi thế gì cho sự phát triển 

du lịch của Tây Ninh.

2. Tài nguyên du lịch

a) Tài nguyên du lịch tự nhiên

Tài nguyên du lịch tự nhiên của tỉnh Tây Ninh khá đa dạng, là tiền đề cho việc phát triển 
các hoạt động du lịch với các loại hình đa dạng như: tham quan, nghiên cứu, du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng,…
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– Địa hình: Tỉnh Tây Ninh tuy không phong phú về các dạng địa hình nhưng lại có ưu thế 
là cảnh quan gắn với địa hình núi, thuận lợi cho việc khai thác các hoạt động du lịch như: 
leo núi, du lịch khám phá, du lịch sinh thái,…  
chủ yếu thuộc khu vực núi Bà Đen, gồm 3 ngọn núi: 
núi Heo (289 m), núi Phụng (435 m), núi Bà Đen 
(cao 986 m, được xem là nóc nhà của Nam Bộ).

– Khí hậu: Tỉnh Tây Ninh có khí hậu nhiệt đới ẩm 
gió mùa, thể hiện rõ tính chất cận xích đạo.  
Nhìn chung, khí hậu ở tỉnh Tây Ninh tương đối  
ôn hoà, với chế độ bức xạ dồi dào, nền nhiệt độ 
cao và ổn định, thuận lợi cho phát triển các hoạt 
động du lịch quanh năm.

– Thuỷ văn

+ Nguồn nước mặt: Phụ thuộc chủ yếu hai hệ thống sông: sông Sài Gòn và sông  
Vàm Cỏ Đông. Ở thượng nguồn sông Sài Gòn có hồ Dầu Tiếng, công trình thuỷ lợi lớn nhất  
Việt Nam và Đông Nam Á. Hồ Dầu Tiếng có cảnh quan sinh thái độc đáo với nhiều cảnh đẹp 
gắn liền với các ghềnh đá, ốc đảo,... Với diện tích hồ rộng 27 000 ha, có đảo Nhím rộng 340 ha, 
là vị trí lí tưởng cho việc hình thành một khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí mang tầm 
quốc tế.

+ Nguồn nước ngầm: Trữ lượng nước ngầm ở tỉnh Tây Ninh khá phong phú, là nguồn nước 
có chất lượng tốt, có thể phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và du lịch. Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh 
còn có nguồn nước khoáng ở xã Ninh Điền (huyện Châu Thành).

Nguồn nước tỉnh Tây Ninh khá phong phú. Ngoài việc khai thác cho sản xuất, sinh hoạt, 
các mặt nước sông, hồ còn có thể khai thác phục vụ hoạt động du lịch.

– Sinh vật: Cảnh quan sinh vật ở tỉnh Tây Ninh mang nhiều đặc tính sinh thái của rừng 
nhiệt đới với thảm thực vật rừng đa dạng, tiêu biểu là Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, có ý nghĩa 
rất lớn đối với phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch sinh thái.

Nằm ở vị trí khá thuận lợi về mặt địa lí, cách thành phố Tây Ninh khoảng 35 km dọc theo 
Quốc lộ 22B, cạnh quần thể Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Vườn quốc gia Lò Gò – 
Xa Mát nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh 135 km, thuộc địa bàn 4 xã: Tân Bình, Tân Lập, 
Hoà Hiệp, Thạnh Tây (huyện Tân Biên); phía tây vườn quốc gia được bao bọc bởi sông  
Vàm Cỏ Đông với hệ sinh vật phong phú; phía bắc có cửa khẩu quốc tế Xa Mát. Do đây là 
vùng chuyển tiếp giữa vùng Tây Nguyên và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, lại là vùng chim  
đặc hữu ở miền Nam nên khá đa dạng về tài nguyên sinh vật. Vì vậy, nơi đây có thể đẩy mạnh 
phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

Hình 3. Núi Bà Đen
(Nguồn: datviettour.com.vn)
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Hệ thực vật của Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát 
đa dạng và phong phú với 696 loài thuộc về 
5 ngành thực vật, 60 bộ, 115 họ và 395 chi.  
Hệ động vật có 415 loài, trong đó có một số loài 
thú quý, tiêu biểu như: voọc chà vá chân đen, 
voọc bạc Đông Dương, gấu ngựa,... 

Khu hệ chim tại vườn quốc gia rất đặc trưng với 
203 loài, thuộc 15 bộ và 40 họ. Tại các sinh cảnh 
đất ngập nước có rừng đã ghi nhận nhiều loài  
chim nước quý hiếm như: giang sen, già đẫy Java, 
cò nhạn, le khoang cổ,... Nơi đây còn là nơi dừng 
chân của loài sếu đầu đỏ trên tuyến di cư giữa Đồng bằng sông Cửu Long về nơi sinh sản tại 
Cam-pu-chia. Do đó, Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát còn được công nhận là một trong các 
vùng chim quan trọng của Việt Nam. Hiện tại, vườn quốc gia có 4 loài quý hiếm được ghi nhận 
trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, cần được quan tâm bảo tồn là gà lôi hồng tía, già đẫy Java, 
hạc cổ trắng, gà tiền mặt đỏ. 

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết:
– Tài nguyên du lịch tự nhiên có ảnh hưởng gì đến sự phát triển du lịch của tỉnh Tây Ninh.
– Tài nguyên du lịch tự nhiên nào là quan trọng nhất của Tây Ninh. Vì sao?

b) Tài nguyên du lịch văn hoá

Tây Ninh có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, là vùng đất vốn có truyền thống  
anh hùng suốt quá trình dựng nước và giữ nước nên có nhiều tài nguyên du lịch văn hoá, 
là điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch tâm linh, về nguồn, du lịch tham quan 
các di tích lịch sử – văn hoá và làng nghề truyền thống.

Một số nhóm tài nguyên du lịch văn hoá tiêu biểu ở tỉnh Tây Ninh:

– Di tích lịch sử – văn hoá: Tính đến tháng 2 – 2022, toàn tỉnh có 95 di tích đã được xếp hạng, 
trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt (Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam),  
26 di tích quốc gia (trong đó Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen là Di tích  
cấp quốc gia tiêu biểu ở Tây Ninh), 68 di tích cấp tỉnh. Các di tích lịch sử – văn hoá trở thành 
tài nguyên du lịch quan trọng, đặc biệt là du lịch về nguồn, trên nền tảng tôn vinh những 
thành quả đấu tranh giữ nước của các thế hệ trước và giáo dục các thế hệ trẻ lòng yêu nước, 
lòng biết ơn đối với những người có công với quê hương, đất nước. Theo tính chất của các 
di tích, có thể phân chia thành các nhóm chính:

+ Nhóm di tích khảo cổ học: gồm một số di tích tiêu biểu như: di tích cổ chùa Lâm Tự, 
các ngôi đền tháp cổ như Bình Thạnh, Chót Mạt,…

Hình 4. Khu hệ chim Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát
(Nguồn: tayninh.gov.vn)
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Tháp cổ Bình Thạnh nằm trên một gò đất cao, xung quanh là đồng ruộng, thuộc ấp  
Bình Phú, xã Bình Thạnh, thị xã Trảng Bàng, được xây dựng cách đây hàng chục thế kỉ  
(niên đại thế kỉ VIII). Tháp được Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 
công nhận là Di tích lịch sử – văn hoá cấp quốc gia năm 1993.

Tháp Chót Mạt hiện toạ lạc tại ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong, huyện Tân Biên. Là một  
trong ba đền tháp còn sót lại ở Nam Bộ (cùng với tháp cổ Bình Thạnh – Trảng Bàng, tháp  
Vĩnh Hưng – Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), tháp có kiến trúc tiêu biểu của nền văn hoá Óc Eo, được 
xây dựng khoảng thế kỉ VIII. Tháp được Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử – văn hoá quốc gia ngày 23 – 7 – 1993.

Hình 5. Tháp cổ Bình Thạnh
(Nguồn: vnexpress.vn)  

Hình 6. Tháp cổ Chót Mạt
(Nguồn: tayninhdulich.vn)

Đây là những di chỉ khảo cổ học tiêu biểu cho nền văn hoá cổ trên vùng đất phương Nam, 
là điểm tham quan nghiên cứu hấp dẫn với giới nghiên cứu và học sinh, sinh viên.

+ Nhóm di tích kiến trúc cổ: chủ yếu là các ngôi đình phân bố rải rác ở các địa phương,  
tiêu biểu như: đình An Tịnh, đình Gia Lộc, đình Long Thành, đình Hiệp Ninh, đình Thái Bình,…

+ Nhóm di tích lịch sử cách mạng: Tây Ninh là tỉnh giàu truyền thống cách mạng. 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tây Ninh là căn cứ của Trung ương Cục miền Nam, 
là thủ đô của Chính phủ Cách mạng lâm thời nên có nhiều di tích lịch sử cách mạng.

• Quần thể Khu Di tích lịch sử – văn hoá 
quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam:  
bao gồm ba phân khu: Khu di tích lịch sử – 
văn hoá Căn cứ Trung ương Cục miền Nam,  
Khu di tích lịch sử – văn hoá Căn cứ Mặt trận 
dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam,  
Khu di tích lịch sử – văn hoá Căn cứ Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam  
Việt Nam. Trong đó, Căn cứ Trung ương Cục 
miền Nam là cơ quan lãnh đạo cao nhất ở  
phía nam, có nhiệm vụ chỉ đạo và lãnh đạo 
trực tiếp cách mạng miền Nam. 

Hình 7. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch  
trao bằng Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương 

Cục miền Nam cho lãnh đạo tỉnh, tháng 12 – 2012
(Nguồn: tayninh.gov.vn)
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• Di tích lịch sử – văn hoá quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam: đã được 
công nhận là Di tích lịch sử – văn hoá cấp quốc gia theo Quyết định số 839/QĐ ngày  
31 tháng 8 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định  
số 548/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012. Di tích nằm trong khu vực Chàng Riệc, cạnh suối  
“Tiên cô”, thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, cách thành phố Tây Ninh khoảng 64 km về  
phía bắc theo Quốc lộ 22B.

• Di tích lịch sử – văn hoá Căn cứ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam: đã được 
Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công nhận xếp hạng di tích 
cấp quốc gia tại Quyết định số 3518/QĐ-BT ngày 4 tháng 12 năm 1998.

Thực hiện chỉ đạo của Xứ uỷ Nam Bộ, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 
được thành lập tại căn cứ Bắc Tây Ninh năm 1960. Căn cứ Mặt trận phải di chuyển nhiều nơi, 
nhưng chủ yếu là trên vùng căn cứ Dương Minh Châu.

Khu di tích được chọn để phục hồi tôn tạo hiện thuộc khu vực Suối Chò, xã Tân Lập, huyện 
Tân Biên, một trong những nơi Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam đã từng bám trụ giữa lòng nhân dân để tập hợp lực lượng toàn dân trong kháng chiến. 

• Di tích lịch sử – văn hoá căn cứ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam  
Việt Nam: Ngày 6 – 6 – 1969, tại vùng căn cứ rừng Tà Nốt, một sự kiện lịch sử trọng đại đã 
diễn ra, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, cùng các lực lượng yêu nước khác 
đã tiến hành Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam, bầu ra Chính phủ Cách mạng lâm thời  
Cộng hoà miền Nam Việt Nam. Ngày nay, di tích căn cứ đặt tại Trảng A Lân, xã Tân Lập,  
huyện Tân Biên. Di tích căn cứ đã được Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch) công nhận xếp hạng cấp quốc gia tại Quyết định số 3518/QĐ-BT ngày 4 tháng 12 
năm 1998.

• Di tích lịch sử – văn hoá Căn cứ Xứ uỷ Nam Bộ (còn gọi là căn cứ Lê Duẩn) tại Đồng Rùm:  
Đồng Rùm là một khu rừng già nằm trong trung tâm căn cứ Dương Minh Châu – nay  
thuộc xã Tân Thành, huyện Tân Châu. Di tích được khoanh vùng bảo vệ trên diện tích 50 ha, 

Toàn bộ Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam rộng 72 ha, giữa khu rừng già, 
cách biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia 3 km. Khu vực ngoại vi căn cứ được xây dựng 
nhiều tuyến bảo vệ với hệ thống chốt, trạm gác. Bên trong có các cơ quan trực thuộc  
Trung ương Cục như: Ban An ninh, Bộ chỉ huy quân sự Miền, bệnh viện, nhà in, công binh 
xưởng,… Khu căn cứ có nhà trưng bày di tích và nhiều công trình đã đi vào lịch sử. Trong  
di tích còn có các khu sản xuất, khu vườn của cán bộ chiến sĩ trồng rau xanh, cây cảnh,… 
Di tích còn bảo tồn một số hố bom B52 do địch thả xuống trong những năm chiến tranh;  
hệ thống bếp Hoàng Cầm – một loại bếp theo kiểu hang chuột mà khi đun nấu không có khói 
nhằm tránh sự phát hiện của địch.

Em có biết?
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trong đó khu di tích chính 20 ha, khu tôn tạo 5 ha, khu rừng cần bảo tồn tạo cảnh quan là  
25 ha. Căn cứ này có mật danh là X40, là nơi đồng chí Lê Duẩn và các đồng chí khác trong  
Xứ uỷ Nam Bộ đã sống và làm việc trong những năm 1950.

Căn cứ Đồng Rùm là một di tích có bề dày lịch sử trong suốt hai cuộc kháng chiến  
giải phóng dân tộc. Nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, được công nhận là 
Di tích lịch sử – văn hoá cấp quốc gia tại Quyết định số 61/1999/QĐ-BVHTT ngày 13 tháng 9 
năm 1999 của Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).            

•  Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen: nằm trên địa bàn phường Ninh Sơn, 
Ninh Thạnh, xã Thạnh Tân thuộc thành phố Tây Ninh và một phần của xã Suối Đá, xã Phan 
thuộc huyện Dương Minh Châu, cách trung tâm thành phố Tây Ninh 11 km về phía đông bắc, 
cách Thành phố Hồ Chí Minh 110 km.

Núi Bà Đen là căn cứ địa cách mạng, nơi lưu giữ nhiều chứng tích anh hùng qua  
hai cuộc kháng chiến cứu nước của quân và dân Tây Ninh. Nơi đây có nhiều hang động,  
từng là căn cứ của quân và dân ta trong kháng chiến. Phía đông của núi là căn cứ Huyện uỷ 
Dương Minh Châu. Nơi đây lưu giữ nhiều chiến tích của quân giải phóng, vừa chiến đấu vừa 
bảo vệ căn cứ. 

Hình 8. Cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen
(Nguồn: sggp.org.vn)

Hình 9. Du khách tham quan đỉnh núi Bà Đen
(Nguồn: sggp.org.vn)

– Lễ hội:

Bên cạnh các di tích lịch sử – văn hoá, các lễ hội ở Tây Ninh cũng là một trong những nét 
văn hoá đáng chú ý. Các lễ hội này là những sự kiện văn hoá đầy màu sắc và đặc trưng văn hoá 
dân tộc, có giá trị hấp dẫn khách du lịch. Lễ hội nổi tiếng nhất và hấp dẫn nhiều du khách 
trong và ngoài nước là Hội xuân núi Bà Đen vào dịp tháng Giêng âm lịch.

Em có biết?

Mùa cao điểm của lễ hội trên núi Bà Đen là vào tháng Giêng và tháng Tám âm lịch 
hằng năm, trùng hợp hai sự kiện lớn của tín đồ đạo Cao Đài: lễ vía Đức Chí Tôn vào 
mùng 9 tháng Giêng và Hội yến Diêu Trì Cung vào lễ Trung thu. 
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Hằng năm, cứ đến rằm tháng Tám âm lịch, tại Toà Thánh Cao Đài Tây Ninh lại tổ chức 
lễ hội yến Diêu Trì Cung. Trước đêm rằm tháng Tám có "triển lãm quả phẩm", quy tụ hàng 
trăm loại trái cây với những hình thù rất đẹp mắt. Bên cạnh đó còn tái hiện lại các sự tích 
dân gian, lịch sử thật độc đáo, sinh động. 

Một số lễ hội dân gian và tôn giáo tiêu biểu ở tỉnh Tây Ninh

STT Tên lễ hội Thời gian, địa điểm Nội dung

1
Hội xuân núi  
Bà Đen

Khai mạc ngày mùng 4  

và kéo dài hết tháng Giêng 

âm lịch hằng năm ở núi 

Bà Đen

Thể hiện rõ nét đặc trưng của nền văn hoá 

dân gian Nam Bộ, chuyển tải mong ước  

của nhân dân về một cuộc sống ấm no,  

hạnh phúc.

2
Lễ vía Bà Đen 
(Linh Sơn  
Thánh Mẫu)

Diễn ra từ ngày 4 đến 

ngày 6 – 5 âm lịch ở núi 

Bà Đen

Lễ hội tín ngưỡng của người dân Nam Bộ, 

với ý nghĩa tôn kính đối với Bà Đen.

3
Đại lễ vía  
Đức Chí Tôn 
(Đạo Cao Đài)

Diễn ra trong hai ngày 

8 và 9 – 1 âm lịch tại  

Toà Thánh Tây Ninh

Lễ hội tôn giáo Cao Đài, bày tỏ lòng sùng 

kính với Đức Chí Tôn, đồng thời cầu cho 

mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an đầu 

năm mới.

4
Đại lễ yến  
Diêu Trì Cung 
(Đạo Cao Đài)

Diễn ra trong hai ngày 

14 và 15 – 8 âm lịch ở  

Toà Thánh Tây Ninh

Lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng của đạo Cao Đài 

thể hiện nét đặc sắc của nền văn hoá Nam Bộ, 

cầu sự bình an, hoà thuận trong cuộc sống.

5
Lễ hội Chol  
Chnam Thmay

Diễn ra từ ngày 14 đến 

ngày 16 – 4 dương lịch ở 

những nơi có cộng đồng 

người Khơ-me sinh sống

Lễ hội tết dân tộc Khơ-me, có ý nghĩa tiễn 

đưa mùa nắng hạn và thần Te-vô-đa cũ, đón 

mùa mưa và thần Te-vô-đa mới. 

6
Lễ hội  
Sen Đôn-ta

Diễn ra từ ngày 29 – 8 

đến ngày 1 – 9 âm lịch ở 

những nơi có cộng đồng 

người Khơ-me  sinh sống

Lễ cúng ông bà của người Khơ-me.

7
Lễ hội  
Ok Om Bok

Rằm tháng 10 âm lịch ở 

những nơi có cộng đồng 

người Khơ-me sinh sống

Lễ cúng trăng, tạ ơn và cầu cho mùa màng 

tốt tươi của người Khơ-me.
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STT Tên lễ hội Thời gian, địa điểm Nội dung

8
Lễ hội Kỳ yên 
đình Gia Lộc,  
thị xã Trảng Bàng                 

Diễn ra trong các ngày 
14, 15 và 16 – 3 âm lịch ở 
thị xã Trảng Bàng

Lễ hội tưởng nhớ Ông Cả Đặng Văn Trước, 
người có công khai hoang, lập ấp, dựng làng, 
lập chợ, khai hoá vùng đất Trảng Bàng.

9 Lễ Ra-ma-đan

Diễn ra từ ngày 1 đến 
ngày 30 – 9 theo Hồi lịch 
ở Phường 1, thành phố 
Tây Ninh

Lễ ăn chay của người Chăm theo đạo Hồi.

10
Lễ hội Quan lớn 
Trà Vong, huyện                     
Tân Biên

Diễn ra trong hai ngày 
15 và 16 – 3 âm lịch ở 
Ấp 3, xã Trà Vong, huyện 
Tân Biên

Lễ cúng giỗ quan lớn Trà Vong – người có 
công khai hoang lập ấp và giữ gìn an ninh 
cho vùng đất Tây Ninh.

Hình 10. Tín đồ và du khách thập phương tham dự 
lễ vía Đức Chí Tôn tại Toà Thánh Cao Đài Tây Ninh

(Nguồn: tayninh.gov.vn)

Lễ hội mang nhiều sắc thái riêng biệt,  
độc đáo và hấp dẫn, lại có nhiều ý nghĩa to 
lớn nên lễ hội trở thành nguồn tài nguyên 
du lịch văn hoá quan trọng, có ý nghĩa lớn 
đối với sự phát triển du lịch địa phương.

– Nghề truyền thống:

Trải qua hàng trăm năm cùng với nghề 
nông là căn bản, vùng đất Tây Ninh còn có 
rất nhiều ngành nghề truyền thống thuộc 
nhiều lĩnh vực khác nhau. Một số nghề 
truyền thống có thể phục vụ khách du lịch 
như: bánh tráng phơi sương Trảng Bàng; 
mây, tre, nứa; chằm nón; nghề mộc,... 

Em có biết?

– Nghề mây, tre, nứa: tiêu biểu là hai làng nghề mây, tre, nứa ở phường Long Thành Trung 
và Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành. Các sản phẩm mây, tre, nứa được làm rất công phu  
và tinh xảo với nhiều mẫu mã kết hợp giữa tay nghề thủ công và kĩ thuật hiện đại.

– Nghề chằm nón lá: Nghề chằm nón lá ở Tây Ninh đã xuất hiện từ nửa đầu thế kỉ XX. 
Ngày nay, có nhiều nơi sản xuất nón lá được gọi là xóm nón lá ở ấp An Phú, An Hoà (thị xã 
Trảng Bàng); làng nón lá Ninh Sơn (thành phố Tây Ninh),… Nghề chằm nón lá Ninh Sơn 
theo chân những người dân miền Trung – chủ yếu là dân Bình Định vào Tây Ninh lập nghiệp 
và định cư ở Ninh Sơn cách đây hàng thế kỉ.
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– Nghề ẩm thực: Tây Ninh là một trong những tỉnh có nhiều nghề ẩm thực độc đáo 
như nghề làm muối ớt, nghệ thuật chế biến món ăn chay, trong đó nghề làm  
bánh tráng phơi sương Trảng Bàng đã được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể 
quốc gia.

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy:

– Chứng minh rằng Tây Ninh là tỉnh có nguồn tài nguyên du lịch khá đa dạng,  
phong phú.

– Nêu một số nét khái quát về các lễ hội đặc trưng ở Tây Ninh.

III. MỘT SỐ LOẠI HÌNH DU LỊCH TIÊU BIỂU Ở TỈNH TÂY NINH

Tây Ninh có nhiều tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch, với sự thuận lợi của điều kiện 
tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cùng với sự đa dạng của các tài nguyên du lịch văn hoá. 
Đây là một trong những điều kiện cần rất quan trọng để phát triển các một số loại hình  
du lịch dựa trên tiềm năng và lợi thế.

 – Du lịch về nguồn thăm chiến trường xưa, tìm hiểu lịch sử: Tỉnh Tây Ninh có nhiều di tích 
lịch sử – văn hoá được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia như: các  
di tích cách mạng miền Nam, Căn cứ Xứ uỷ Nam Bộ,... Đây là nơi ở và làm việc của nhiều  
lãnh đạo cấp cao của cách mạng miền Nam. Di tích Tua Hai – nơi diễn ra trận đánh mang tính 
lịch sử dẫn đến khởi nghĩa toàn miền Nam cũng là một địa điểm thích hợp cho việc giáo dục 
thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử.

Để phát triển loại hình du lịch này, tỉnh đã 
tập trung đầu tư, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch 
sử cách mạng trên địa bàn như: Di tích quốc 
gia đặc biệt Căn cứ Trung ương cục miền Nam;  
Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu;  
Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Tua Hai; 
Di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh uỷ Tây Ninh tại  
Bời Lời,… tạo lợi thế phát triển, đa dạng hoá 
sản phẩm du lịch, khai thác tối đa nguồn 
khách từ học sinh, sinh viên, đoàn thanh niên, 
hội cựu chiến binh, khách tham quan,... có 
nhu cầu tìm hiểu về truyền thống cách mạng, 
lịch sử địa phương.  

Hình 11. Đoàn trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, 
huyện Châu Thành tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới  

tại Khu di tích Chiến thắng Tua Hai, tại ấp Tua Hai,  
xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành

(Nguồn: tayninh.gov.vn)
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– Du lịch văn hoá – tâm linh gắn với các lễ hội, di tích lịch sử văn hoá: Tây Ninh là một trong 
những địa phương phía nam có nhiều di sản văn hoá phi vật thể quốc gia (8 di sản), trong đó 
có nhiều di sản gắn liền với lễ hội, văn hoá tâm linh như: lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, lễ hội 
Kỳ Yên đình Gia Lộc – Trảng Bàng, lễ hội Quan lớn Trà Vong – Tân Biên,… Lễ hội đậm đà  
bản sắc dân tộc, cuốn hút hàng trăm nghìn người từ mọi miền đất nước về tham dự.

Ngoài các lễ hội gắn liền với di sản quốc gia, Tây Ninh còn có các chương trình lễ hội khác 
đã đón tiếp được một lượng lớn du khách đến tham quan hằng năm như: Hội xuân núi  
Bà Đen, Lễ vía Đức Chí Tôn, Hội yến Diêu Trì Cung, lễ hội của đồng bào các dân tộc Khơ-me, 
Chăm, Stiêng,… Loại hình này có thể thu hút nhiều đối tượng tham quan trong và ngoài 
nước, nhất là tầng lớp trung niên, những người buôn bán,...

– Du lịch sinh thái Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, hồ Dầu Tiếng: Đây là một trong những  
tiềm năng và thế mạnh của du lịch Tây Ninh. Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát là khu bảo tồn có 
giá trị đa dạng sinh học cao, thích hợp cho các hoạt động nghiên cứu gắn với các hoạt động  
du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Các đối tượng chính của loại hình du lịch này thường có  
trình độ học vấn cao (các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên,...) và thích khám phá, mạo 
hiểm. Do vậy, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, tìm hiểu đa dạng sinh học, phát huy tối đa lợi 
thế vườn di sản, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các loại hình dịch vụ du lịch đường thuỷ, 
cắm trại, đi bộ xuyên rừng, các hoạt động thể thao dưới nước,… là những sản phẩm cần 
được chú ý trong thời gian tới. Ngoài vườn quốc gia, hồ Dầu Tiếng, sông Sài Gòn và sông 
Vàm Cỏ Đông cũng là những điểm có thế mạnh cho loại hình du lịch sinh thái.

– Du lịch ca-ra-van (caravan): Đây là loại hình còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Tây Ninh nằm 
trên tuyến đường Xuyên Á, với vị trí cầu nối giữa 2 trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và thủ 
đô Phnôm Pênh (Cam-pu-chia), lại có các cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát nên thuận tiện 
cho việc tổ chức loại hình ca-ra-van nối liền Thành phố Hồ Chí Minh – Tây Ninh và sang các 
nước bạn. Hoạt động này đã diễn ra theo kiểu tự phát trong những năm gần đây, nếu khai 
thác tốt thì đây sẽ là một trong những sản phẩm du lịch được ưa thích ở các tỉnh biên giới. 
Đối tượng của loại hình này thường là những người có điều kiện về phương tiện đi lại, những 
người thích phiêu lưu trong và ngoài nước. 

– Phát triển sản phẩm du lịch mới, có tiềm năng và điều kiện: Các địa phương cần chủ động 
lựa chọn sản phẩm du lịch, xây dựng các khu, điểm du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế  
của địa phương để kết nối hệ thống du lịch chung của tỉnh, tạo ra sự đa dạng phong phú 
về sản phẩm du lịch. Phát triển các loại hình dịch vụ du lịch dọc tuyến sông Sài Gòn và  
sông Vàm Cỏ Đông kết hợp du lịch sinh thái. Hình thành các trung tâm mua sắm hiện đại, 
hệ thống cửa hàng lưu niệm, đặc sản, sản phẩm thủ công truyền thống địa phương phục vụ 
du lịch gắn với các khu di tích lịch sử – văn hoá; các vùng chuyên canh cây đặc sản; các nông 
trại nông nghiệp công nghệ cao.
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Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết:

– Một số loại hình du lịch tiêu biểu mà tỉnh Tây Ninh có tiềm năng và lợi thế.

– Các di sản văn hoá phi vật thể quốc gia gắn liền với lễ hội ở Tây Ninh.

IV. THAM QUAN MỘT SỐ ĐIỂM DU LỊCH Ở TỈNH TÂY NINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG 
HƯỚNG NGHIỆP, TRẢI NGHIỆM, SÁNG TẠO

Những năm gần đây, các trường học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đẩy mạnh giáo dục 
truyền thống văn hoá, lịch sử qua các chuyến du lịch trải nghiệm và bước đầu đạt được 
những kết quả tích cực như: khơi gợi niềm yêu thích, say mê của học sinh đối với môn học; 
nâng cao sự hiểu biết về truyền thống lịch sử, văn hoá của đất nước, địa phương, lòng yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc.

1. Gợi ý một số địa điểm tham quan gắn với hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm

Trong quá trình học tập khi được tiếp xúc, quan sát, tìm hiểu với di tích lịch sử – văn hoá, 
các làng nghề truyền thống,… các em cảm thấy như đang được chứng kiến những sự kiện 
lịch sử xảy ra hay đang được trải nghiệm trên thực địa với môn Địa lí, học sinh sẽ có  
những kiến thức cụ thể về Lịch sử – Địa lí địa phương. Trong quá trình trải nghiệm thực tế, 
được đóng vai là “những nhà nghiên cứu lịch sử – địa lí”, “hướng dẫn viên du lịch” hay các 
“nghệ nhân”,… học sinh sẽ có hứng thú, niềm say mê, tính chủ động trong việc khám phá  
tri thức, việc học tập trở nên nhẹ nhàng, hấp dẫn hơn.

Việc tổ chức cho học sinh tham quan gắn với hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm  
sẽ giúp các em tái hiện quá khứ cũng như tìm hiểu kiến thức một cách sinh động với  
những không gian và thời gian cụ thể. Gợi ý một số điểm tham quan hướng đến hoạt động 
trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh: Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát; Di tích lịch sử và danh lam 
thắng cảnh núi Bà Đen; Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt – Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; 
Di tích lịch sử – văn hoá Chiến thắng Tua Hai,…

2. Hướng dẫn học sinh tham quan một điểm du lịch cụ thể gắn với hoạt động 
hướng nghiệp, trải nghiệm

Hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm có thể thực hiện với nhiều địa điểm tham quan 
khác nhau, tuỳ mục đích và yêu cầu đặt ra. Lấy ví dụ cụ thể về hướng dẫn học sinh tham quan 
Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen gắn với hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm.

a) Lập kế hoạch

Bước 1: Chọn địa điểm tham quan phải gắn với hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm: 
Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen.
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Bước 2: Liên hệ người phụ trách điểm tham quan để trao đổi một số nội dung (quy định 
của điểm tham quan, thời gian tham quan, nội dung tham quan phải gắn liền với hoạt động 
hướng nghiệp, trải nghiệm,…).

Bước 3: Thống nhất về chuyến đi (thời gian, lịch trình, đối tượng, kinh phí, nội quy,…).

Bước 4: Chia nhóm và phân công làm việc nhóm trong lúc tham quan (có thể gợi ý 
công việc cụ thể của từng nhóm nhỏ như: Nhóm 1: Tìm hiểu về ý nghĩa của địa danh như 
động Kim Quang, động Cây Đa,…; Nhóm 2: Tìm hiểu về các chiến tích của các đơn vị như  
Đoàn Hậu cần 32, Tiểu đoàn 47, Liên đội 7,…; Nhóm 3: Thu thập thêm thông tin; Nhóm 4: 
Thu thập thêm về hình ảnh gắn với hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm,…

Bước 5: Các nhóm thảo luận và trao đổi với giáo viên hướng dẫn (liệt kê các nội dung cần 
thu hoạch gắn với hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm; lập dàn ý, thu thập thêm tài liệu, 
thông tin, hình ảnh,…).

Bước 6: Thống nhất và thực hiện kế hoạch.

b) Tham quan

Trong quá trình tham quan cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

– Tuân thủ các quy định của điểm tham quan.

– Vừa tham quan vừa chú ý lắng nghe, ghi chép.

– Có thể trao đổi với hướng dẫn viên về lịch sử hình thành, ý nghĩa,… của từng địa danh 
cụ thể ở điểm tham quan như: phòng trưng bày truyền thống, tượng đài liệt sĩ, các hang 
động,… chú ý những địa danh gắn với giáo dục truyền thống cách mạng.

– Có thể đặt câu hỏi trao đổi với hướng dẫn viên hoặc giáo viên hướng dẫn.

c) Sau tham quan

– Các nhóm hội ý để tổng hợp và thống nhất nội dung viết bài thu hoạch gắn với hoạt động 
hướng nghiệp, trải nghiệm.

– Gợi ý một số nội dung gắn với hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm cần đảm bảo trong 
bài thu hoạch:

+ Giới thiệu thông tin cơ bản của nhóm.

+ Thời gian, địa điểm tham quan.

+ Mục đích của chuyến tham quan gắn với hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm: tập 
trung giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; tìm hiểu các giá trị văn hoá, lịch sử, 
danh lam thắng cảnh; đồng thời, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết;  
rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh;… 
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+ Những nội dung học tập từ điểm tham quan: có thể gợi ý cho học sinh về truyền thống 
cách mạng gắn với lễ hội truyền thống động Kim Quang; giá trị lịch sử của các địa danh gắn 
với hang động như: động Kim Quang, động Cây Đa,…; lòng yêu quê hương, đất nước cũng 
như tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng gắn với chiến tích của các đơn vị như: 
Đoàn Hậu cần 32, Tiểu đoàn 47 trinh sát, Liên đội 7 anh hùng,… 

+ Bài học rút ra từ chuyến đi trải nghiệm.

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy:

– Lập kế hoạch tham quan trải nghiệm, sáng tạo tại một điểm du lịch ở địa phương  
mà em biết.

– Chia sẻ với bạn về một số điểm tham quan du lịch ở Tây Ninh có thể thực hiện  
hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm, sáng tạo.

Luyện tập

1. Ngành du lịch tỉnh Tây Ninh có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế – xã hội 
của tỉnh?

2. Tỉnh Tây Ninh có những tiềm năng gì để phát triển du lịch?

3. Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện các loại hình du lịch tiêu biểu mà tỉnh Tây Ninh có tiềm năng và lợi thế.

Vận dụng

Học sinh thực hiện một trong các nội dung sau:

1. Đóng vai hướng dẫn viên du lịch, em hãy viết một báo cáo ngắn mô tả về một điểm du lịch  
ở tỉnh Tây Ninh mà em chuẩn bị giới thiệu với du khách.

2. Hãy tìm hiểu một số ngành nghề liên quan đến du lịch ở tỉnh Tây Ninh và chia sẻ với bạn  
cùng lớp.

3. Tìm một ví dụ cụ thể về loại hình du lịch đang diễn ra (hoặc có tiềm năng) ở địa phương  
mà em đang sinh sống.

4. Thông qua hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm tại một số điểm du lịch ở tỉnh Tây Ninh  
sẽ giúp ích gì cho học sinh?
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Mục tiêu

– Nhận biết và phân tích được nội dung cơ bản và một số yếu tố hình thức 
trong thể loại thơ của văn học viết Tây Ninh.

– Có khả năng lựa chọn và viết bài giới thiệu một bài thơ hoặc một nhà thơ  
tiêu biểu của Tây Ninh.

– Biết thuyết trình về một bài thơ hoặc nhà thơ tiêu biểu của Tây Ninh.
– Biết trân trọng, phát huy các giá trị của văn học viết Tây Ninh.

Khởi động

Nhân dịp Hội nghị giảng dạy tiếng Việt trong nhà trường ở tỉnh Tây Ninh, Xuân Diệu đã 
viết bài thơ “Tây Ninh mỗi chốn tôi đi”, trong đó có đoạn:

Tây Ninh, Tây Ninh – mỗi chốn tôi đi,

Lịch sử ngân lên tiếng diệu kì.

Cách mạng miền Nam từng bước vững,

Đất thiêng này cho muôn thuở còn ghi.

[...]

Tôi tới đây lòng cảm mến tràn trề,

Mỗi hớp nước miếng cơm đều trọng đãi.

Mía, lạc, cao su, đất mình xanh lại,

Xứng đáng công ơn những người đã bỏ mình.

Mảnh đất trung kiên, mảnh đất nghĩa tình,

Tây Ninh! Tây Ninh! Đời vang vọng mãi.

Chân bước đi, lòng hãy còn ngoảnh lại,

Tay vẫy ba lần – Tây Ninh, Tây Ninh.

(Lê Trí Viễn, Văn thơ Tây Ninh trong nhà trường cấp 3,  

NXB Giáo dục, Hà Nội, 1994, trang 88 – 89)

Đoạn thơ trên đã gợi cho em ấn tượng, cảm xúc, suy nghĩ gì? Hãy chia sẻ với các bạn.

THƠ TÂY NINH3
Chủ đề
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Tỉnh Tây Ninh, vùng đất biên giới Tây Nam của Tổ quốc, nơi chiến tranh xảy ra liên miên, 
ít có điều kiện phát triển văn học nghệ thuật. Tuy nhiên, văn học Tây Ninh cũng có những 
đóng góp xứng đáng của riêng mình vào dòng chảy chung của văn học dân tộc. 

Văn học Tây Ninh, nhất là thể loại thơ phát triển khá muộn. Vào đầu thế kỉ XX, một số 
nhóm thơ Tây Ninh hình thành và hoạt động khá sôi nổi. Đi tiên phong trong thời kì này 
là những trí thức, viên chức chính quyền như: ông Đốc phủ Tô Ngọc Đường, Hương cả  
Huỳnh Văn Tâm, thầy giáo Võ Văn Sâm,... Tuy là viên chức của chính quyền thuộc địa nhưng 
vẫn nặng lòng với non sông đất nước, với quê hương Tây Ninh, văn thơ của họ là một cách 
thể hiện tấm lòng ái quốc. Đầu những năm hai mươi, nhóm "Văn đàn quốc biểu" do ông 
Nguyễn Cư Hiến thành lập thường tổ chức xướng hoạ nhằm ca ngợi nét đẹp đạo đức của 
đạo và đời, có những bài thơ ca ngợi công đức, ý chí chống giặc ngoại xâm của tiền nhân. 

Từ năm 1945 đến 1975, thơ ca Tây Ninh tạm chia thành 2 bộ phận: thơ ca kháng chiến và 
thơ ca vùng tạm chiếm. Thơ ca kháng chiến tập trung thể hiện tình yêu đất nước, lòng căm 
thù giặc sâu sắc, đề cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiêu biểu là các sáng tác của những 
văn nghệ sĩ ở Tiểu ban Văn nghệ – Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam viết về Tây 
Ninh như: Hoài Vũ, Bảy Dũng, Ba Phát, Tư Văn, Xuân Quang, Xuân Thới, Hà Trung,… Trong khi 
đó, thơ ca vùng tạm chiếm phần lớn hướng về tình yêu lứa đôi, tình yêu thiên nhiên, ca ngợi 
cảnh đẹp quê hương,… nổi bật là đóng góp của các bút nhóm: Đạo đức văn đàn, Đất Lành, 
Đất đứng, Thi văn đoàn Trăng núi Điện,… cùng một số cây viết độc lập như: Hi Đạm Nguyễn 
Hữu Trí, Phan Yến Linh, Thái Phong, Yên Giang Nguyễn Khắc Chánh, Thẩm Thệ Hà, Từ Trẫm Lệ, 
Trường Anh, Phan Phụng Văn, Vũ Miên Thảo, Nguyễn Quốc Nam,… 

Từ năm 1975 đến năm 1979, chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, không khí văn học 
chùng xuống. Từ năm 1979 đến nay, mảnh đất Tây Ninh trung dũng, kiên cường đã khơi 
nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nhà thơ như: Xuân Diệu, Hưởng Triều, Thanh Thảo,  
Vũ Khiêu,... Đến năm 1993, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh chính thức được thành lập. 
Kể từ đó, Hội đã tập hợp, tổ chức và tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ phát huy tài năng, sáng tạo.  
Đội ngũ sáng tác đông đảo hơn, có thể kể đến: Cảnh Trà, Phan Phụng Văn, Vũ Mậu Tý,  
Phan Kỷ Sửu, Phương Đình, Xuân Đường, Trần Viễn Thông, Nguyễn Quốc Nam, Xuân Sắc, 
Phước Hội, Ngọc Tình, Trần Nhã My, Mai Tuyết, Đào Thái Sơn, Đặng Mỹ Duyên, Đào Phạm 
Thuỳ Trang, Lê Thị Phù Sa, Tuyết Anh, Thiên Kim, Sông Hương, Trương Thứ Bảy,… Không gian 
văn hoá và lịch sử đặc thù của vùng đất biên giới Tây Nam cùng với sự nỗ lực sáng tạo của các 
nhà thơ đã tạo cho thơ Tây Ninh nhiều giọng điệu; đề tài, cảm hứng phong phú, góp phần 
đưa thơ ca Tây Ninh bắt nhịp cùng sự phát triển của thơ hiện đại Việt Nam. 

Khám phá
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Chủ đề Thơ Tây Ninh gồm ba nội dung chính:

I. Đọc

1. Hoa bạch mai trên núi Bà – Sương Nguyệt Anh.

2. Bức tranh xuân – Thẩm Thệ Hà.

3. Theo câu hát ấy tôi về – Phan Kỷ Sửu.

4. Tình yêu người lính – Ngọc Tình.

II. Viết 
Viết bài giới thiệu một bài thơ hoặc một nhà thơ tiêu biểu ở Tây Ninh.

III. Nói và nghe
Thuyết trình về một bài thơ hoặc một nhà thơ tiêu biểu ở Tây Ninh. 

I. ĐỌC

Văn bản 1
HOA BẠCH MAI(1) TRÊN NÚI BÀ

 Sương Nguyệt Anh

Non linh đất phước(2) trổ hoa thần,

Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân.

Tuyết đượm nhành tiên in sắc trắng,

Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân.

Mây lành gió tạnh nương hơi chánh(3),

Vóc ngọc mình băng bật khói trần.

Sắc nước hương trời nên cảm mến,

Non linh đất phước trổ hoa thần.

(Lê Trí Viễn, Văn thơ Tây Ninh trong nhà trường cấp 3,  

NXB Giáo dục, Hà Nội, 1994, trang 63)

Hướng dẫn đọc hiểu

1. Xác định đề tài, thể loại và bố cục của bài thơ.

2. Hãy liệt kê những từ ngữ, hình ảnh khắc hoạ vẻ đẹp của hoa bạch mai.

3. Xác định chủ thể trữ tình của bài thơ. Chủ thể trữ tình trong bài thơ đã thể hiện cảm xúc 
gì khi ngắm nhìn hoa bạch mai trên núi Bà? Từ đó, nêu cảm hứng chủ đạo của bài thơ.

(1) Bạch mai: cây hoa mai màu trắng, thân gỗ, to và cao, ở nước ta rất ít. 
(2) Non linh đất phước: Tương truyền núi Bà Đen là vùng đất linh thiêng, mang lại nhiều phước đức cho con người. 
(3) Hơi chánh: không khí chính trực, trong sạch, không vương vấn chút gì xấu xa, đen tối.

Chú ý những từ ngữ 
miêu tả vẻ đẹp thoát tục 
của hoa bạch mai.
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Sương Nguyệt Anh (1864 – 1921) tên thật là Nguyễn Thị Khuê (Nguyễn Xuân Khuê),  
tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Sinh ra trong một gia đình nhà Nho, được sự giáo dục kĩ lưỡng 
của người cha danh tiếng lẫy lừng Gia Định là Nguyễn Đình Chiểu, bà không chỉ được yêu mến 
bởi tính tình điềm đạm, đôn hậu mà còn nổi tiếng thông minh, sắc sảo. Năm 1917, Sương 
Nguyệt Anh được mời làm chủ bút tờ báo “Nữ giới chung” nghĩa là “Tiếng chuông của nữ 
giới”. Bà là nữ chủ bút đầu tiên, một nhà báo tiên phong trong công cuộc đấu tranh vì 

quyền lợi, địa vị của phụ nữ nước ta. 

Sương Nguyệt Anh còn là một thi sĩ tài năng trong giai đoạn từ nửa cuối thế kỉ XIX đến 
đầu thế kỉ XX. Thơ của bà phần lớn là tiếng thơ của khí tiết, kí thác những tâm sự nữ nhi 
giữa thời truân chuyên và loạn lạc bằng tấm lòng chân thành trước cuộc đời. 

Năm 1901, nhân dịp thăm cảnh Núi và Điện Bà, bà sáng tác bài thơ Hoa bạch mai trên núi Bà.
(Dẫn theo Huỳnh Minh, Kiến Hoà xưa (Bến Tre), NXB Thanh niên, Hà Nội, 2001, trang 187 – 189)

Văn bản 2
BỨC TRANH XUÂN

Thẩm Thệ Hà

1. Sáng nay cảnh sắc sao mà lạ! 

Rộn rã niềm vui khắp phố phường. 

Rực rỡ áo xanh cùng áo đỏ, 

Trẻ thơ hí hởn, thấy… mà thương. 

2. Có con chim đậu trên cành quất, 

Như biết xuân về hót líu lo. 

Chú chó vẫy đuôi mừng nắng mới, 

Cô mèo ham ấm vẫn nằm co.

3. Lả ngọn cành tơ đoá trúc đào, 

Mai vàng hớn hở cánh xôn xao. 

Lan, hồng ganh tị đua nhau nở, 

Hương thoảng hoà hương, toả ngọt. 

4. Hai cô bạn trẻ quàng khăn đỏ, 

Mơ mộng nhìn xa, nghĩ ngợi gì? 

(Tết nhất vẫn mơ thành tích mới),

Mắt cười lóng lánh giữa rèm mi. 

Khổ thơ này gợi lên 
trong em cảm xúc gì?

Chú ý những từ ngữ 
miêu tả cảnh vật  
mùa xuân.
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5. Pháo nổ râm ran. Làn khói ấm, 

Sưởi lòng ấm lại phút hoài hương. 

Bức tranh xuân ấy êm đềm quá, 

Như một bài thơ, đẹp lạ thường! 

 (Lê Trí Viễn, Văn thơ Tây Ninh trong nhà trường cấp 1,2,  

NXB Giáo dục, Hà Nội, 1994, trang 28 – 29)

Hướng dẫn đọc hiểu

1. Bài thơ có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung chính từng phần.

2. Trong khổ thơ thứ 2 và 3, cảnh mùa xuân được miêu tả qua những hình ảnh nào? 

3. Phân tích tác dụng của phép tu từ chêm xen trong khổ thơ sau:

Hai cô bạn trẻ quàng khăn đỏ,

Mơ mộng nhìn xa, nghĩ ngợi gì?

(Tết nhất vẫn mơ thành tích mới)

Mắt cười lóng lánh giữa rèm mi. 

4. Chủ thể trữ tình trong bài thơ xuất hiện ở dạng thức nào? Liệt kê một số từ ngữ,  
hình ảnh bộc lộ cảm xúc của chủ thể trữ tình. Từ đó, nêu cảm hứng chủ đạo của bài thơ.

5. Chỉ ra nét độc đáo trong cách cảm nhận và miêu tả bức tranh mùa xuân (ngày Tết) của 
Thẩm Thệ Hà qua bài thơ “Bức tranh xuân” (Có thể so sánh với một vài bài thơ khác để làm rõ 
nét độc đáo ấy).

Thẩm Thệ Hà (1923 – 2009) là nhà cách mạng, nhà giáo, nhà thơ tiêu biểu của Tây Ninh. 

Thẩm Thệ Hà tên thật là Tạ Thành Kỉnh, sinh tại làng Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. 

Ông tham gia Cách mạng từ năm 1945, hoạt động trong Ban điệp báo Sài Gòn – Chợ Lớn – 

Gia Định. Trước năm 1975, Thẩm Thệ Hà từng viết bài cộng tác, biên tập các báo và tạp chí 

Văn hoá, Việt bút, Đại chúng, Lẽ sống, Tiếng chuông, Tin sớm, Ánh sáng, Dân tộc, Tin lửa, 

Nhân loại, Tiểu thuyết thứ Bảy. Sau năm 1975, ông cộng tác với các báo và tạp chí Văn nghệ 

Thành phố Hồ Chí Minh, Bách khoa văn học, Sân khấu, Sài Gòn giải phóng thứ Bảy, Giác ngộ. 

 Tác phẩm thơ tiêu biểu: Trịnh Đán, Rồi mỗi chiều xuân, Dòng mơ chung thuỷ,  
Xuân thanh sắc, Trời nổi phong yên, Việt Nam mến yêu, Tống biệt hành, Khoé mắt u hoài,  

Trường Thành sông Đua, Bức tranh xuân,… Thơ ông hấp dẫn người đọc bởi lối viết trau chuốt, 

bay bướm, thể hiện một tình yêu nước nồng nàn, quyết tâm hành động vì mục tiêu độc lập  

dân tộc và hướng tới những giá trị nhân văn cao đẹp.

 Bài thơ Bức tranh xuân được sáng tác vào mùa xuân năm 1968.

Bạn cảm nhận như thế nào 
về tâm trạng của chủ thể  
trữ tình qua khổ thơ này?
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Văn bản 3
THEO CÂU HÁT ẤY TÔI VỀ

Phan Kỷ Sửu

“Ai về Tây Ninh xin về cùng em...” (*) 

Em hát hay dòng sông Vàm Cỏ hát 

Mà giọng em hoá thành dòng sông mật 

Tôi làm con ong đắm cả hồn mình 

“Ai về Tây Ninh khi trời bình minh...” 

Như giọng hát cũng lắng màu xanh núi 

Tôi làm cánh chim bay về chiều tối 

Bay suốt đời chẳng hết những câu ca

Xin về cùng em dẫu cách mấy trời xa 

Phải về thôi suối ngược về rừng thẳm 

Ngọn nguồn của một tình yêu sâu nặng 

Đã cưu mang thời lính trẻ xa nhà 

Con đường rừng năm tháng ấy đi qua 

Có phải em đưa tôi ngang tầm pháo 

Có phải em hằng đêm đi tải gạo 

Nghiêng nón tai bèo... dáng một vành trăng 

Phải về thôi, xuôi con nước bâng khuâng 

Thăm Vàm Trảng, thăm Bến Cầu lúa trổ 

Cây mía trĩu đường như mênh mông nỗi nhớ 

Những dấu chân đồng đội những nơi nào 

Về với em để được đưa nhau

Qua Bến Sỏi mùa bằng lăng tím nở 

Thăm má Ninh Điền lênh đênh mưa gió 

Bao chuyến đò ngang đêm tối đưa quân 

Phải về thôi đâu có thể dửng dưng 

Để được hôn mặt đất còn bỏng lửa 

Mà hiểu cả những gì ta đã có 

Đều phải đổi bằng bao mất mát, hi sinh. 
 (Trích Phan Kỷ Sửu, Nắng trong tim – nắng trong thơ,  

NXB Văn nghệ, TP. HCM, 2006, trang 29 – 30)

(*) Lời ca khúc cố nhạc sĩ Xuân Hồng.

Chú ý từ ngữ bộc lộ 
tình cảm con người 
Tây Ninh đối với  
nhân vật “tôi”.

Chú ý từ ngữ miêu  
tả sự trù phú của  
quê hương Tây Ninh.
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Hướng dẫn đọc hiểu

1. Nhân vật “tôi” đã thể hiện tình cảm, cảm xúc gì trong bài thơ? Tình cảm, cảm xúc đó 
được thể hiện qua những từ ngữ, hình ảnh nào? 

2. Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ:

Phải về thôi, xuôi con nước bâng khuâng 

Thăm Vàm Trảng, thăm Bến Cầu lúa trổ 

Cây mía trĩu đường như mênh mông nỗi nhớ 

3. Trong suy nghĩ của nhân vật “tôi”, vẻ đẹp của người Tây Ninh hiện lên như thế nào?

Phan Kỷ Sửu (bút danh Vân Trinh), sinh ngày 20 – 10 – 1949 tại Tây Ninh. Ông là thành viên 

của Hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh. Trong hơn 30 năm công tác ở Đài phát thanh và 

truyền hình Tây Ninh, nhà thơ có nhiều đóng góp cho nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà 

như: phụ trách chương trình Tiếng thơ, Văn nghệ Tây Ninh, tham gia xây dựng Quán thơ 

núi Bà,… Với ngôn ngữ bình dị, gần gũi, đời thường, các sáng tác của ông chủ yếu ca ngợi 

vẻ đẹp quê hương Tây Ninh, thành quả cách mạng, tôn vinh hình tượng người lính Cụ Hồ.

Các tác phẩm thơ: Phía trước (1978), Dũng sĩ núi (1983), Bác Hồ niềm tin sáng mãi (1989), 

Nắng trong tim – Nắng trong thơ (2006), Tây Ninh – vần thơ đất và người (2021),…; biên khảo 

Tìm hiểu phật giáo và tín ngưỡng dân gian Tây Ninh (2014),… 

Bài thơ Theo câu hát ấy tôi về in trong tập Nắng trong tim – nắng trong thơ (2006).

Văn bản 4

TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH(1)

      Ngọc Tình

Đôi thương binh – về thăm lại chiến khu

Chàng Riệc xưa – chiến trường khét mùi bom đạn

Em y tá gặp anh nơi binh trạm

Trái bứa, trái gùi chua ngọt chẳng thể quên

Trái tim đỏ – những kỉ niệm khắc tên

Rừng biên cương – hoa dầu bay trong gió

Áo rách vai – thẹn thùng em hỏi nhỏ

Em vá cho – mà thầm nghĩ về nhau

(1) Bài thơ đạt giải Ba (không có giải Nhất), do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh tổ chức năm 2017. 
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Lá trung quân đan kết nón trên đầu

Bên bờ suối – áo trao nhau – ngần ngại

Mai xa rồi – cho anh hôn má trái

Còn một bên ta sẽ hẹn hoà bình

Ba mươi tháng Tư ngày lịch sử quang vinh

Giải phóng rồi – đôi thương binh kiếm tìm nhau – khát khao đôi lứa

Áo lính cũ – năm tháng bạc màu vẫn yêu cháy lửa

Gặp – vỡ oà – còn một tay xiết chặt – một vòng tay

Tổ quốc ơi – hạnh phúc đong đầy

Chúng ta không quên –

đồng đội tuổi hai mươi chưa một lần gắn huy chương

nằm lại

Tiếng cỏ thở – tiếng các anh rì rầm hát mãi

Thiêng liêng đất mẹ Việt Nam.

 (Trích Ngọc Tình, Chạm khắc sông Vàm, NXB Hội nhà văn, Hà Nội, 2017, trang 20)

Hướng dẫn đọc hiểu

1. Đôi thương binh gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Cả hai nhớ về điều gì? Tìm những  
từ ngữ, hình ảnh thể hiện điều đó? 

2. Em hiểu như thế nào về nhan đề bài thơ Tình yêu người lính?

3. Em hãy nhận xét tác dụng của cách ngắt nhịp trong bài thơ.

4. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì? Cảm hứng đó thể hiện truyền thống nào của 
người Việt Nam nói chung và người Tây Ninh nói riêng?

Ngọc Tình sinh năm 1956, quê ở tỉnh Hà Nam, là Hội viên hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

Tây Ninh. Thơ Ngọc Tình hấp dẫn người đọc bởi hồn thơ chân thật mà mới mẻ; gần gũi, 

giản dị nhưng sâu lắng; rất mực chân thành mà giàu sức gợi.

Một số tập thơ đã xuất bản: Hoa cau (2015), Nắng trao mùa (2017), Nghiêng bậc cửa đêm 

(2017), Đợi mùa (2018), Chạm khắc sông Vàm (2019).
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Luyện tập

1. Em hãy đọc lại 4 bài thơ trên và hoàn thành phiếu học tập sau vào vở:

Các yếu tố của thơ

Biểu hiện trong văn bản

Hoa bạch mai 
trên núi Bà

(Sương Nguyệt Anh)

Bức tranh xuân
(Thẩm Lệ Hà)

Theo câu hát ấy 
tôi về

(Phan Kỷ Sửu)

Tình yêu 
người lính

(Ngọc Tình)

Chủ đề ? ? ? ?

Chủ thể trữ tình ? ? ? ?

Hình ảnh ? ? ? ?

Vần và nhịp ? ? ? ?

Cảm hứng chủ đạo ? ? ? ?

2. Từ những bài thơ đã đọc, em hãy nêu cảm nhận vẻ đẹp của đất và người Tây Ninh (trả lời  
từ 7 – 10 dòng).

Vận dụng

   Sưu tầm hai bài thơ thuộc văn thơ Tây Ninh để giới thiệu với các bạn trong lớp theo gợi ý  
dưới đây (Học sinh làm vào vở).
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VĂN BẢN

ĐÁNH GIÁ

Thông tin tác giả

Chú thích

Cảm nhận của em

TÊN BÀI THƠ: .............................................................................................................................
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 II. VIẾT

VIẾT BÀI GIỚI THIỆU MỘT NHÀ THƠ TIÊU BIỂU Ở TỈNH TÂY NINH

1. Hướng dẫn cách viết bài giới thiệu về một bài thơ hoặc một nhà thơ

a. Cách viết bài giới thiệu về một bài thơ

Dạng bài viết này thường giới thiệu những nét đặc sắc về nội dung, nghệ thuật,… của 
một bài thơ.

Sơ đồ dàn ý kiểu bài:

Bố cục Nội dung

Mở bài – Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.

– Nêu nội dung chính của bài thơ.

Thân bài – Giới thiệu ngắn gọn về sự nghiệp văn học của tác giả.

– Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ của bài thơ (nếu có).

– Trình bày những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

– Nêu nhận xét, đánh giá về bài thơ.

Kết bài Khẳng định vị trí, đóng góp của bài thơ đối với đời sống văn học.

b Cách viết bài giới thiệu về một nhà thơ tiêu biểu

 Các dạng bài viết về một nhà thơ tiêu biểu

* Dạng 1: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ.

Dạng bài viết này thường giới thiệu về cuộc đời nhà thơ, các mốc thời gian chính trong đời, 
các thành tựu, giải thưởng, tác phẩm chính của nhà thơ,…

* Dạng 2: Giới thiệu về phong cách nghệ thuật của nhà thơ.

Dạng bài này thường trình bày những điểm độc đáo, đặc sắc trong phong cách nghệ thuật 
của nhà thơ so với tác giả khác, thể hiện ở các phương diện: đề tài, chủ đề, quan niệm sáng tác, 
ngôn ngữ,…

 Sơ đồ dàn ý kiểu bài

* Dạng 1: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ.

Bố cục Nội dung

Nhan đề Nêu được tên nhà thơ và nội dung chính của bài viết.
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Mở bài – Tên nhà thơ.

– Nêu khái quát những đóng góp chủ yếu của tác giả đối với nền văn học.

Thân bài – Giới thiệu về cuộc đời của nhà thơ: Những nét chính trong cuộc đời có 
ảnh hưởng đến sự nghiệp văn học.

– Giới thiệu về sự nghiệp văn học của tác giả: 

+ Giai đoạn 1: Đặc điểm sáng tác, tác phẩm tiêu biểu, đóng góp của tác giả 
với nền văn học.

+ Giai đoạn 2:

+ Giai đoạn 3: 

+ …

Kết bài Khẳng định ý kiến đã nêu ở mở bài về đóng góp của nhà thơ với nền 
văn học.

* Dạng 2: Giới thiệu về phong cách nghệ thuật của nhà thơ.

Bố cục Nội dung

Nhan đề Nêu được tên nhà thơ và nội dung chính của bài viết.

Mở bài – Tên nhà thơ.

– Nêu khái quát những đóng góp chủ yếu của tác giả đối với nền văn học.

Thân bài – Lần lượt trình bày từng đặc điểm trong phong cách nghệ thuật của  
nhà thơ:

+ Đề tài, chủ đề chính;

+ Tư tưởng, cảm hứng chủ đạo;

+ Các yếu tố nghệ thuật;

+ …

Kết bài Khẳng định ý kiến đã nêu ở mở bài về đóng góp của nhà thơ với nền 
văn học.

2. Luyện tập

Đề bài: Câu lạc bộ Văn học trường em tổ chức hội thảo “Thơ Tây Ninh – tình đất, tình người”. 
Em hãy viết một văn bản giới thiệu một bài thơ hoặc một nhà thơ tiêu biểu ở Tây Ninh để 
tham dự buổi hội thảo.
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a. Xác định đề tài, mục đích viết và người đọc

* Xác định đề tài:

Một số đề tài gợi ý:

– Giới thiệu một bài thơ viết về Tây Ninh như: Hoa bạch mai trên núi Bà (Sương Nguyệt Anh), 
Bức tranh xuân (Thẩm Thệ Hà), Tây Ninh mỗi chốn tôi đi (Xuân Diệu), Về Tây Ninh (Hưởng Triều), 
Ngược dòng sông Vịnh (Vân An),…

– Cuộc đời và sự nghiệp nhà thơ Thẩm Thệ Hà/ Phan Phụng Văn/ Phan Kỷ Sửu/  
Trần Nhã My/...

– Đặc điểm nội dung và nghệ thuật thơ Ngọc Tình;

– Sức hấp dẫn trong thơ Trần Nhã My;

– …

* Xác định mục đích viết và người đọc:

– Em viết bài này nhằm mục đích gì?

– Người đọc là ai?

– …

b. Thu thập tư liệu

Để viết được bài văn đáp ứng yêu cầu của đề bài, em hãy tiến hành thu thập, xử lí tài liệu:

* Đối với văn bản giới thiệu bài thơ viết về Tây Ninh:

– Đọc kĩ bài thơ mà em muốn giới thiệu.

– Tìm đọc một số thông tin về tác giả, những ý kiến đánh giá về bài thơ của các nhà văn, 
nhà thơ, nhà phê bình,… đăng trên các báo, tạp chí,…

* Đối với văn bản giới thiệu một nhà thơ tiêu biểu ở Tây Ninh: 

– Em sẽ chọn nhà thơ nào để viết?

– Nhà thơ đó có bao nhiêu tập thơ?

– Có thể tìm những tập thơ đó ở đâu?

Ở bước này, em hãy lập danh mục tài liệu tham khảo cho bài viết.

c. Tìm ý và lập dàn ý

* Đối với văn bản giới thiệu bài thơ viết về Tây Ninh:

Để tìm ý, em có thể thực hiện Phiếu thông tin theo mẫu sau:
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Tên bài thơ: ........................................................................................................................................................

Tác giả (tiểu sử, sự nghiệp văn học, phong cách,…). ?

Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác (nếu có). ?

Nội dung chính. ?

Những nét đặc sắc về nghệ thuật.

Nhận xét, đánh giá về bài thơ.

* Đối với văn bản giới thiệu một nhà thơ tiêu biểu ở Tây Ninh:

– Để tìm ý, em có thể thực hiện Phiếu thông tin theo mẫu sau:

Tên nhà thơ: ........................................................................................................................................................

Tiểu sử, quá trình sáng tác. ?

Các tác phẩm nổi bật. ?

Các đề tài, chủ đề thường gặp trong tác phẩm của nhà thơ đó. ?

Các thủ pháp nghệ thuật nổi bật thường gặp trong tác phẩm 
của nhà thơ đó.

?

Đóng góp chính của nhà thơ đó đối với văn học Tây Ninh 
nói riêng và văn học Việt Nam nói chung.

?

– Trên cơ sở quá trình tìm hiểu, khảo sát về bài thơ/nhà thơ, em tiến hành lập dàn ý cho 
bài viết. 

d. Viết bài

Từ dàn ý đã lập, em hãy viết bài giới thiệu hoàn chỉnh. Cần đảm bảo:

* Đối với văn bản giới thiệu bài thơ viết về Tây Ninh:

– Các nội dung giới thiệu phải được sắp xếp một cách hợp lí, cân đối, có trọng tâm.  

– Bài viết cần ngắn gọn, chính xác, khoa học và phù hợp đối tượng.

– Có thể trích dẫn một số ý kiến đánh giá về bài thơ của các nhà phê bình văn học có uy tín.

* Đối với văn bản giới thiệu một nhà thơ tiêu biểu ở Tây Ninh: 

– Nhan đề ngắn gọn, súc tích, nêu được tên nhà thơ và đặc điểm quan trọng nhất trong 
sự nghiệp/ phong cách của nhà thơ đó.
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– Nêu rõ luận điểm, nhấn mạnh chủ đề từng đoạn.

– Ngôn ngữ khách quan, trung tính, không ca ngợi thái quá, không nặng cảm xúc.

– Có thể trích dẫn một số ý kiến đánh giá về nhà thơ của các nhà phê bình văn học có uy tín.

3. Vận dụng

– Sau khi viết xong, em hãy đọc lại bài viết và chỉnh sửa.

– Từ bài viết của mình, em hãy rút ra kinh nghiệm khi viết bài giới thiệu nhà thơ.

III. NÓI VÀ NGHE

THUYẾT TRÌNH VỀ MỘT NHÀ THƠ TIÊU BIỂU Ở TÂY NINH

1. Chuẩn bị thuyết trình

Để chuẩn bị nội dung bài giới thiệu tốt hơn, các em cần xác định: 

Bước 1. Xác định đề tài, mục đích, đối tượng, địa điểm thuyết trình

– Đề tài: Giới thiệu về một bài thơ hoặc một nhà thơ tiêu biểu ở Tây Ninh (có thể giới thiệu 
bài thơ hoặc nhà thơ đã chọn trong bài viết).

– Mục đích: cung cấp cho người nghe những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật  
của bài thơ hoặc những hiểu biết cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp, phong cách sáng tác của 
một nhà thơ tiêu biểu ở Tây Ninh.

– Đối tượng: người nghe có thể là các bạn cùng lớp, giáo viên.

– Địa điểm: giới thiệu có thể là trong lớp học hoặc trong một hội trường.

Bước 2. Tìm ý và lập dàn ý

Từ nội dung chuẩn bị trong bài giới thiệu, em hãy chuyển dàn ý đó thành bài thuyết trình. 
Vì vậy, em cần chuẩn bị thêm:

– Sơ đồ tóm tắt nội dung bài giới thiệu để thuyết trình một cách rõ ràng và hiệu quả,  
giúp người nghe nắm bắt được ý chính.

– Sử dụng kết hợp các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ như: sơ đồ, bảng biểu, hình 
ảnh, video,… để tăng thêm tính thuyết phục, hấp dẫn, sinh động cho việc thuyết trình.

– Dự kiến các ý kiến phản biện và chuẩn bị phần trả lời cho những phản biện ấy.

2. Luyện tập và vận dụng

Bước 1. Thực hành thuyết trình 

* Đối với người nói:

– Thuyết trình dựa trên nội dung đã thiết kế một cách bình tĩnh, tự tin, thoải mái.
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– Kết nối linh hoạt, logic giữa phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện phi ngôn ngữ.

– Duy trì tương tác với người nghe bằng ánh mắt, cử chỉ, giọng điệu, vị trí.

* Đối với người nghe:

– Lắng nghe và ghi chép để nắm bắt ý kiến và quan điểm của người nói.

– Tập trung vào những nội dung quan trọng.

– Chuẩn bị nội dung câu hỏi về những điều chưa rõ khi nghe.

Bước 2. Trao đổi và đánh giá

* Đối với người nói:

– Có thái độ cầu thị, nghiêm túc lắng nghe ý kiến nhận xét, đóng góp, chia sẻ, phản biện 
của người nghe.

– Lựa chọn một số câu hỏi, ý kiến phản biện mà bạn cho là quan trọng để phản hồi trong 
khuôn khổ thời gian cho phép.

– Có thể tiếp tục trao đổi với người nghe về bài thuyết trình bằng cách trực tiếp, hoặc 
thông qua thư điện tử, tin nhắn, mạng xã hội,…

* Đối với người nghe:

– Xác nhận lại ý kiến, quan điểm của người nói.

– Nhận xét về những điều thú vị trong ý kiến, quan điểm của người nói.

– Khẳng định sự đồng tình với ý kiến quan điểm, ý kiến của người nói.

– Nêu những điều chưa rõ hoặc chưa thống nhất ý kiến với người nói.

– Tôn trọng ý kiến, quan điểm của người nói, tránh công kích cá nhân.



56

Khởi động

Mục tiêu

– Nhận biết được đặc điểm của từng loại hình nghệ thuật truyền thống địa phương.

– Phân tích được đặc điểm, vai trò, vị trí của âm nhạc trong từng loại hình nghệ thuật 
của địa phương.

– Trải nghiệm thực tế một số loại hình nghệ thuật và lễ hội truyền thống của địa phương.

Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:

Hình 1 
(Nguồn: Báo Tây Ninh)

LỄ HỘI VÀ NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG   
CỦA TỈNH TÂY NINH4

Chủ đề
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Hình 2 
(Nguồn: Báo Tây Ninh)

Hình 3
(Nguồn: Báo Tây Ninh)

Hãy gọi tên các lễ hội được thể hiện trong các hình ảnh trên, nêu một vài cảm nhận của 
em sau khi quan sát hình ảnh và trao đổi nội dung cùng bạn.
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Khám phá

I. BỐI CẢNH LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG ĐỊA PHƯƠNG HIỆN NAY

Hệ thống lễ hội truyền thống tỉnh Tây Ninh đa dạng và độc đáo, có thể chia thành 3 dạng: 
lễ hội dân gian (lễ hội dân gian Việt, lễ hội dân tộc ít người), lễ hội tôn giáo (lễ hội đạo Cao Đài, 
Phật giáo, Thiên chúa giáo) và lễ hội lịch sử cách mạng. 

– Lễ hội dân gian:

+ Lễ hội dân gian Việt: tỉnh Tây Ninh có 78 đình, dinh, đền, miếu và điện đang hoạt động 
với chu kì hằng năm tập trung vào lễ hội chính là Kỳ yên; ngoài lễ chính, còn tổ chức các lễ phụ 
(Cầu bông, Khai hạ, Tống ôn, Niêm ấn).

+ Lễ hội dân tộc ít người: dân tộc Khơ-me có 3 lễ hội (Chôl Chnăm Thmây, Đôn-ta,  
Ok-Oom-Bok); dân tộc Chăm (Ra-ma-đan, Haji, Maulua); người Tà Mun (Samco, Donta);  
người Hoa (lễ vía Quan Thánh Đế Quân, vía Thiên Hậu Thánh Mẫu).

– Lễ hội tôn giáo: lễ vía Đức Chí Tôn, lễ Thượng ngươn, Hội yến Diêu Trì; Phật giáo (lễ hội 
Phật Đản và Vu Lan); Thiên chúa giáo (lễ Phục sinh, lễ Giáng sinh).

– Lễ hội lịch sử cách mạng: với trên 300 di tích lịch sử, căn cứ địa cách mạng, trong đó có 

những di tích mang tầm quốc gia hoặc lễ hội xuân núi Bà Đen không chỉ mang giá trị bản sắc  

dân tộc mà còn mang lại điều hạnh phúc và sự ấm no từ xưa đến nay đối với người dân. 

Những nét đẹp truyền thống này cần được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ mai sau.

Lễ hội bao giờ cũng có hai phần “lễ” và phần “hội” cộng hưởng với nhau tạo thành diện 

mạo trang nghiêm, hấp dẫn. Trong đó có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật âm nhạc hoặc 

các trò chơi dân gian, các buổi ăn mừng, các cuộc thi đặc sắc mang lại giá trị nhân văn, thể 

hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn và sự gắn kết khăng khít trong cộng đồng người dân 

ở địa phương. Qua đó, nó còn giúp người dân trong vùng lưu giữ được các lễ thức xa xưa và 

những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hiện nay, trước tác động của nhiều yếu tố như: cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, sự 

phát triển của truyền thông, du lịch,…; các lễ hội truyền thống ở tỉnh Tây Ninh cũng có nhiều 

biến đổi để cùng hội nhập và phát triển với bối cảnh mới. Chẳng hạn như:

 – Về thời gian, không gian lễ hội: các hội làng trước đây chỉ được tổ chức ở không gian 

nhất định trong làng. Nhưng hiện nay, do nhiều yếu tố, quy mô của các hội làng được mở rộng. 

Nhiều lễ hội không còn là lễ hội làng, mà đang có xu hướng biến thành lễ hội vùng, thậm chí 

là lễ hội chung của liên vùng. 
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– Về chủ thể của lễ hội: các hội làng trước đây hầu hết do chủ làng và hội đồng quản lí của 
làng thực hiện. Nhưng hiện nay, hầu hết các lễ hội ở làng quê, miền núi đều do chính quyền 
các cấp chỉ đạo; ở một số lễ hội đồng bằng, ban tổ chức thuê các công ty sự kiện, các đoàn 
nghệ thuật đứng ra dàn dựng chương trình, tổ chức; người dân, chủ thể của lễ hội, chỉ đóng 
vai trò thụ động như các du khách. 

– Về đối tượng tham gia lễ hội: các lễ hội truyền thống xưa trước đây, đối tượng tham gia 
lễ hội chủ yếu là dân làng (trừ các lễ hội vùng và lễ hội hành hương,...). Thời gian gần đây, đời 
sống người dân ngày càng được cải thiện, hệ thống giao thông phát triển, khách du lịch có 
nhu cầu tham dự các lễ hội nhiều, trong đó có tầng lớp thanh niên (nhất là lễ hội có các hành 
động, sự kiện lạ, hợp thị hiếu). Vì vậy, khi một làng quê tổ chức lễ hội thì khách thập phương 
tham gia rất đông, đối tượng tham dự lễ hội truyền thống ở tỉnh Tây Ninh bắt đầu mở rộng 
thu hút được cộng đồng ở khắp mọi miền trong và ngoài nước, thậm chí chưa tính đông đảo 
du khách tham gia lễ hội qua màn hình không gian ảo.

Có thể nói, các lễ hội truyền thống ở tỉnh Tây Ninh đã mang lại nhiều giá trị về lịch sử, 
tín ngưỡng, phong tục tập quán, nghệ thuật và là bảo tàng sống về tinh thần, dân chủ và 
nhân văn đã được kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử. Đó là sự thoả mãn các nhu cầu về 
tín ngưỡng, tâm linh, giải trí, đồng thời là nhu cầu giao lưu, học hỏi, và đoàn kết dân tộc.  
Quan trọng nhất là nhu cầu sáng tạo và thụ hưởng văn hoá góp phần nâng cao đời sống 
văn hoá của cộng đồng dân cư.

Cảm nghĩ của em như thế nào về các lễ hội truyền thống ở Tây Ninh hiện nay?

II. GIỚI THIỆU CÁC LỄ HỘI VÀ NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG CỦA TỈNH TÂY NINH 

1. Lễ hội của đồng bào dân tộc Khơ-me

Người Khơ-me Nam Bộ ở tỉnh Tây Ninh có đời sống văn hoá với những lễ hội, nghi thức 
độc đáo, đầy màu sắc gắn liền với những ngôi chùa Phật giáo như: chùa Kà Ốt (Kiri Sattray 
Menchey) ở xã Tân Đông, huyện Tân Châu; chùa Khe-dol (Botum Kiri Rangsay) ở xã Thạnh Tân, 
thành phố Tây Ninh; chùa Phụm Ma (Kiri Kuma Rama) ở xã Thành Long, huyện Châu Thành,... 
Nổi bật là lễ hội Chôl Chnăm Thmây mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khơ-me, 
được diễn ra vào các ngày 13, 14, 15 – 3 âm lịch.

Dịp này, người Khơ-me thường tổ chức các cuộc liên hoan văn nghệ quần chúng hoặc 
trình diễn giới thiệu trích đoạn, lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc với 
nhiều tiết mục ấn tượng như: múa Hoa Chăm pây, ca múa Lời ru Ba Sắc, ca múa Chúc mừng 
Chôl Chnăm Thmây, múa Lâm Thôn và hát với nhau những bản nhạc truyền thống ngay 
trước sân chùa. Các tiết mục múa, hát với nhiều sắc màu không chỉ giúp người xem hiểu hơn 
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về cuộc sống thường ngày, sự phát triển vươn lên của đồng bào Khơ-me trên địa bàn tỉnh 
Tây Ninh mà còn thấy được những nét văn hoá đặc thù, việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật 
truyền thống của địa phương.

Hình 4. Vũ điệu Lâm thôn  
dưới mái chùa Khe-dol ở Thạnh Tân, 
thành phố Tây Ninh
(Nguồn: Báo Tây Ninh)

2. Lễ hội truyền thống động Kim Quang    

Hình 5. Lễ hội động Kim Quang (thị xã Hoà Thành), năm 2010
(Nguồn: Báo Tây Ninh)

Lễ hội động Kim Quang đã trở thành một nét sinh hoạt văn hoá truyền thống của người 
dân thị xã Hoà Thành trong hơn 40 năm qua. Vào giai đoạn đấu tranh giải phóng miền Nam, 
Huyện uỷ và Huyện đội Toà Thánh đóng quân tại động Kim Quang. Đây là một động đá 
lớn có độ cao khoảng 150 m với địa hình thuận lợi cho nhiều hoạt động kháng chiến của 
nhân dân miền Nam xưa. Chính vì thế, lễ hội truyền thống động Kim Quang được xem như 
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một dịp để người dân tỉnh Tây Ninh tưởng nhớ đến giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng,  
vẻ vang, đặc biệt là nhớ đến công ơn của các vị anh hùng lực lượng vũ trang đã hi sinh vì sự 
nghiệp giải phóng dân tộc.

Lễ hội truyền thống động Kim Quang thường tổ chức vào ngày 14 – 1 âm lịch tại khu  
Di tích lịch sử núi Bà Đen, xã Thạnh Tân thuộc thành phố Tây Ninh. Mở màn của lễ hội này là 
phần biểu diễn sôi động của các đội lân địa phương. Sau khi tuyên đọc diễn văn truyền thống, 
các hoạt động như thắp hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, múa lân, biểu diễn văn nghệ 
được thực hiện bởi Trung tâm Văn hoá – Thể thao tỉnh Tây Ninh rất chỉn chu và hấp dẫn.  
Đây cũng là một dịp cho mọi người cùng nhau ngồi lại chuyện trò liên hoan để thêm gắn 
kết hơn. Dưới ánh trăng rằm soi sáng, những hoạt động ý nghĩa được diễn ra để lại những  
ấn tượng khó quên cho người tham dự. 

3. Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu

Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu tổ chức tại Chùa Linh Sơn Tiên Thạch được công nhận là 
Di sản văn hoá phi vật thể của quốc gia với những giá trị văn hoá đặc sắc, trở thành một 
dịp cực kì quan trọng thể hiện rõ nét văn hoá du lịch tâm linh của người dân tỉnh Tây Ninh.

 Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu được tổ chức từ ngày mùng 4 đến mùng 6 – 5 âm lịch theo 
nghi thức Phật giáo cổ truyền và thu hút rất đông người đến tham gia. Bằng các giọng điệu 
như: nói lối, tư rơi, xuân nữ, nam ai, bụa và hồ quảng được các vị sư linh hoạt dùng trong 
khi hành lễ. Ðây là phần quan trọng và đặc sắc trong các nghi lễ Phật giáo vùng Nam Bộ nói 
chung và Tây Ninh nói riêng, không thể thiếu những điệu múa, nghi thức đặc trưng của các 
vị tăng, bước đi với vũ đạo như sân khấu là một nghệ thuật không phải ai cũng thực hiện được. 
Tất cả được học và tập luyện rất công phu.

Hình 6. Thầy cả võ và học trò lễ
(Nguồn: Báo Tây Ninh)
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4. Lễ hội tôn giáo Đại lễ vía Đức Chí Tôn

Hình 7. Tiết mục múa Rồng nhang mừng đại lễ
(Nguồn: Báo Tây Ninh)

Lễ hội tín ngưỡng tôn giáo của người Cao Đài là Đại lễ vía Đức Chí Tôn (tức là Đức  
Ngọc Hoàng Thượng Đế) được xem như đấng tạo hoá, sinh ra vạn vật trong vũ trụ nên 
theo quan niệm của người Cao Đài gọi là Đấng cha hiền. Bên cạnh đó, nhân loại còn 
có Đấng mẹ hiền (tức là Đức Diêu Trì Kim Mẫu). Do vậy, hằng năm, theo tín ngưỡng đạo  
Cao Đài có hai ngày lễ quan trọng nhất là Đại lễ vía Đức Chí Tôn và vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu.

Đại lễ vía Đức Chí Tôn được tổ chức vào mùng 9 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại nội ô 
Toà Thánh Tây Ninh (đường Phạm Hộ Pháp, thị xã Hoà Thành. Không gian của lễ hội tôn giáo 
này bao gồm phần lễ và phần hội được diễn ra với nhiều nghi thức và hoạt động sôi nổi.

• Phần lễ

Trong trang phục áo dài trắng truyền thống, các tín đồ đạo Cao Đài thực hiện nghi thức 
cúng viếng, cầu nguyện Đức Chí Tôn. Kết thúc, buổi lễ dâng hương và cầu kinh trong tình 
yêu thương của đồng đạo, người người kéo nhau đến xem những tác phẩm trưng bày, mô 
hình tái hiện về các sự tích cội nguồn. 

Triển lãm trưng bày các mô hình, tái hiện lại quá trình lập nước và dựng nước của cha ông, 
anh hùng huyền thoại cổ xưa được lưu danh ngàn đời, được các họ đạo trong tỉnh Tây Ninh 
và các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Đồng Nai, Kiên Giang,… cùng thực hiện.

Các câu chuyện cổ tích, lịch sử mang ý nghĩa hướng thiện nhớ về cội nguồn như: sự tích 
trầu cau, Mai An Tiêm, Lạc Long Quân và Âu Cơ, Hai Bà Trưng.
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• Phần hội

Trong phần hội, vào buổi tối sẽ biểu diễn nhạc múa lân Long Mã, Tứ Linh (Rồng nhang, 
Ngọc kì lân, Quy, Phụng) và dàn nhạc dân tộc trước Đền Thánh, Báo Ân Từ. Cặp ngựa nhảy 
múa theo tiếng trống gióng hồi một rộn ràng, theo sau đó là các Trật tự viên cầm Bảng Đạo 
cùng giàn Bát Bửu, kế tiếp là Đội Trống Sa Dăm với tiếng trống như sấm rền, Đội Nữ Khơ-me 
và Đội Nữ Tà Mun bước đi theo tiếng nhạc của dàn nhạc ngũ âm.

Đội Rồng Nhang với trên 50 người điều hành múa cùng với cặp Ngọc kỳ lân, cặp Linh Quy, 
cặp Hoả Phụng, đội Bạch Phụng, đội Kèn Tây và các đầu lân cù, rồng vải, Tam Tạng thỉnh kinh 
diễu hành hai vòng xung quanh sân Toà Thánh rất sinh động, náo nhiệt.

– Em hãy nêu những nét đặc trưng của các lễ hội và nghệ thuật truyền thống  
nổi tiếng trên ở địa phương.

– Ngoài các lễ hội và nghệ thuật truyền thống nêu trên, em hãy kể một vài tên các 
lễ hội và nghệ thuật truyền thống khác mà em được biết ở tỉnh Tây Ninh.

 III. DƯ ĐỊA CHÍ ÂM NHẠC

Dư địa chí âm nhạc sẽ trình bày vắn tắt về sự hình thành của âm nhạc dân gian đến  

âm nhạc thời hiện đại phát triển qua nhiều giai đoạn gắn với tên tuổi, địa danh, thời gian, 

nội dung, tư tưởng, tác phẩm,… đồng thời khái quát thêm về các mảng hoạt động âm nhạc 

như: nghiên cứu, lí luận, sáng tác, biểu diễn,... có đóng góp nhiều giá trị về nghệ thuật âm nhạc 

cho tỉnh Tây Ninh.

Âm nhạc dân gian ở tỉnh Tây Ninh có nhiều thể loại đa dạng, độc đáo như: đồng dao, hát 
ru, hò, vè, lí, nói thơ và hát tín ngưỡng dân gian dùng trong các buổi lễ cúng miếu; đặc biệt 
là thể loại dân ca dân tộc Chăm, Khơ-me và người Tà Mun. Phần nhiều trong các bài dân ca 
không chỉ thể hiện được sự ưu tư, trĩu nặng hay gửi gắm tình yêu đôi lứa, tình người trong  
lao động mà còn có những bài dân ca nói về địa danh quê hương mình. Qua đó, những nét 
riêng chỉ có thể nhận ra qua cách sử dụng từ ngữ có lúc còn thô mộc, đôi khi cũng trau chuốt 
đẹp lời đầy ý vị. Nhưng tất cả đều là những ngôn ngữ xuất xứ từ một nền lao động nông nghiệp,  

chân chất, thiệt thà như: củ khoai, hạt lúa quê nhà.

Truyền thống âm nhạc của tỉnh Tây Ninh đã trải qua nhiều thời kì, đặc biệt là thời kì  

kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong đó có các nhạc sĩ: Xuân Hồng (Xuân chiến khu, 

Tiếng chày trên sóc Bom Bo, Chiếc khăn tay,…), Trương Quốc Khánh (Tự nguyện, Bài ca cho 

người đi giữ quê hương, Hát trong làn khói đạn,…),... Thế hệ kế tiếp là ca sĩ: Thuý Nương, 
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Thanh Thuý (nguyên là diễn viên – ca sĩ của Đoàn văn công quân Giải phóng miền Nam),  

cố nhạc sĩ Võ Tấn Ngọc, nguyên là phó trưởng Đoàn nghệ thuật Quân khu 7 (1987 – 1999), 

tuy quê hương ở Tiền Giang nhưng đã từng gắn bó với tỉnh Tây Ninh trong thời kháng chiến 

những năm 1963 – 1971.

Từ sau ngày 30 – 4 – 1975, tiếp nối truyền thống quý báu trên và hoà cùng sự phát triển 

của nền âm nhạc đất nước, các nhạc sĩ địa phương đã có nhiều ca khúc ngợi ca quê hương 

Tây Ninh, con người trung dũng kiên cường của tỉnh Tây Ninh trong những năm qua. Nhiều 

ca khúc của các nhạc sĩ được chiếm giải cao của Trung ương, địa phương và được phát sóng 

trên các đài phát thanh truyền hình của cả nước và khu vực. Có thể nhắc đến một số tác giả, 

tác phẩm tiêu biểu của thời kì này như: Vân An (Về giữa đôi dòng sông vàng), Lê Chí Trung  

(Tây Ninh rực lửa tiến công), Nguyễn Đình Hồng (Tây Ninh bay vào tương lai), Nguyễn Quốc Đông 

(Ai có về Tây Ninh), Lê Hoàng Minh (Hào hùng Tây Ninh), Lê Hữu Trịnh (Qua phố Tây Ninh),  

Hoài Nguyên (Tây Ninh quê tôi), Trần Quang Cường (Quê tôi Tây Ninh), Nguyễn Quốc Tây  

(Tây Ninh tình xuân),… 

Âm nhạc ở tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn hiện nay không chỉ phát triển mạnh về các  

hoạt động sáng tác, lí luận mà hoạt động biểu diễn cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Các tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ sáng tác luôn phản ánh thời đại với nhiều chủ đề phong 

phú như: ngợi ca đất nước, biển đảo Việt Nam, Đảng và Bác Hồ, người chiến sĩ, con người  

tỉnh Tây Ninh,… đã được công chúng yêu thích và đón nhận. Các nhạc sĩ lí luận cũng để lại 

nhiều dấu ấn thông qua những hoạt động sưu tầm, nghiên cứu bằng các công trình, các bài 

báo khoa học về âm nhạc, đặc biệt là mảng nghiên cứu về âm nhạc dân gian, góp phần vào 

công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản âm nhạc truyền thống. Vì thế, có nhiều nhạc sĩ 

sáng tác và nhạc sĩ lí luận đã đạt giải thưởng cao của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Hoạt động biểu diễn âm nhạc của tỉnh Tây Ninh diễn ra khá sôi động. Nhiều chương 

trình nghệ thuật âm nhạc chào mừng các ngày lễ trọng đại diễn ra đặc sắc, hoành tráng, 

quy tụ nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước tham dự. Có nhiều trung tâm hoạt động âm nhạc 

và nhiều câu lạc bộ âm nhạc ra đời, thu hút lượng người đam mê nghệ thuật tham gia khá 

nhiều. Đặc biệt, câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ hát dân ca luôn phát triển nhiều mô hình 

biểu diễn nghệ thuật, mang đậm màu sắc đặc trưng văn hoá địa phương. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh thường xuyên 

phối hợp các đơn vị tổ chức các cuộc thi, các kì liên hoan, hội diễn nghệ thuật âm nhạc, tạo 

nên phong trào biểu diễn nghệ thuật quần chúng sôi động và phát triển mạnh mẽ.
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– Em hãy nêu khái quát đặc điểm trong dư địa chí âm nhạc ở Tây Ninh.

– Âm nhạc Tây Ninh về sau phát triển chủ yếu ở các hoạt động nào? Em hãy làm rõ 
vị trí các hoạt động đó.

– Em hãy biểu diễn một ca khúc của các nhạc sĩ mà em được biết ở địa phương mình.

Luyện tập

  Em hãy hoạt động theo nhóm, lựa chọn một lễ hội mà em yêu thích và thuyết trình trước lớp 
về vai trò, giá trị nghệ thuật của âm nhạc trong lễ hội này.

Vận dụng

1. Em hãy tham gia trải nghiệm một số lễ hội truyền thống của địa phương và mô tả lại những 
tiết tấu mà em thích nhất trong lễ hội đó.

2. Thực hành đánh trống trong những ngày hội của trường hoặc đánh trống trong các 
buổi cổ vũ cho hội diễn thể thao.

3. Em cần làm gì để giữ gìn và phát huy những nét đẹp về lễ hội và nghệ thuật truyền thống 
đặc sắc của địa phương?
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Mục tiêu

– Nêu được tên một số công trình kiến trúc nổi tiếng địa phương,

– Giới thiệu được khái quát lịch sử và nghệ thuật công trình kiến trúc địa phương.

– Sáng tạo được sản phẩm tạo hình kiến trúc 2D hoặc 3D theo năng lực.

– Biết trân trọng những giá trị nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của địa phương.

Khởi động

Xem hình ảnh về một số công trình nghệ thuật kiến trúc tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh.

 
Hình 1

(Nguồn: giaophanphucuong.org)
Hình 2

(Nguồn: vnexpress.net)

 
Hình 3

(Nguồn: luhanhvietnam.com.vn)

 Hình 4
(Nguồn: baotayninh.vn)

NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC ĐỊA PHƯƠNG 
TỈNH TÂY NINH5

Chủ đề
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Cho biết tên và giới thiệu một số thông tin của các công trình kiến trúc nổi tiếng ở địa 
phương em vừa quan sát.

Khám phá

I. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TÔN GIÁO TIÊU BIỂU
1. Toà Thánh Cao Đài

Toà Thánh Cao Đài (còn gọi là Toà Thánh Tây Ninh, Đền Thánh, Tổ Đình) toạ lạc tại phường 
Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành. Đạo Cao Đài là một tôn giáo được thành lập ở Việt Nam 
vào đầu thế kỉ XX. Đây là tôn giáo có tính dung hợp các tôn giáo lớn như: Phật giáo, Đạo giáo, 
Nho giáo, Kitô giáo,… Vì vậy, công trình hội tụ nhiều kiến trúc độc đáo từ nhiều công trình 
tôn giáo. Đây cũng là nét đặc sắc trong kiến trúc của Toà Thánh Tây Ninh. Toà Thánh được 
xây dựng từ năm 1931 và khánh thành năm 1947, tổng thể công trình gồm: lầu chuông,  
lầu trống, tầng trệt có tên là Tịnh Tâm Đài. 

 
Hình 5. Mặt trước Toà Thánh Tây Ninh

(Nguồn: Nguyễn Thanh Quang)
Hình 6. Tượng và hoa văn trang trí bên ngoài 

của Toà Thánh Tây Ninh
(Nguồn: redsvn.net)

Hình 7. Kiến trúc độc đáo bên trong Toà Thánh Tây Ninh
(Nguồn: truyenhinhdulich.vn, vietnamnet.vn)
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2. Chùa Cao Sơn

Chùa Cao Sơn (còn gọi là chùa Gò) nằm tại xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, được xây dựng 
vào khoảng thế kỉ XIX. Chùa nằm trên một gò đất cao, sát bờ sông Vàm Cỏ Đông, nhìn về 
hướng tây nam. Sự khác biệt, độc đáo của chùa Cao Sơn so với các ngôi chùa khác trong 
tỉnh Tây Ninh là lối kiến trúc “tiền Phật hậu Thần” (kết cấu kiến trúc có hình thức thờ kết hợp 
cả Phật và Thần; khu thờ Phật bao giờ cũng ở phía trước và lớn hơn so với khu thờ Thần).  
Chùa được xây dựng theo hình chữ Nhị gồm 3 gian, dài 22 m, rộng 10 m, cao 5,8 m. Gian đầu 
tiên thờ Phật, giữa bàn thờ trung tâm là tượng Phật Thích Ca, hai bên là Phật Quan Âm nghìn 
tay nghìn mắt, phía trước là tượng Phật nhập niết bàn, tượng Di Đà tam tôn. Hai bên chính 
điện có các tượng gỗ La Hán, bàn thờ ở giữa là thờ thần Cao Sơn (vị quan có công khai khẩn, 
lập ấp cho nhân dân). Chùa được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2001.

Hình 8. Khuôn viên chùa Cao Sơn
(Nguồn: tintuctayninh.com)

Hình 9. Kiến trúc hình chữ nhị của chùa Cao Sơn
(Nguồn: baotayninh.vn)

Hình 10. Gian thờ Phật chùa Cao Sơn
(Nguồn: Truyền hình Tây Ninh)

Hình 11. Gian thờ thần chùa Cao Sơn
(Nguồn: baotayninh.vn)

Cho biết điểm độc đáo trong kiến trúc của Toà Thánh Tây Ninh và chùa Cao Sơn.
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II. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC ĐÌNH TIÊU BIỂU
1. Đình Hiệp Ninh 

Đình Hiệp Ninh là một công trình kiến trúc cổ, toạ lạc tại Khu phố 4, Phường 2, thành phố 
Tây Ninh, xây dựng khoảng năm 1880 và được công nhận Di tích lịch sử – văn hoá cấp quốc 
gia năm 1990. Kiến trúc hình chữ Tam với bề ngang gần 16 m, dài hơn 50 m, gồm: tiền đình, 
chính đình, hậu đình, mái lợp ngói âm dương, gác chuông, gác trống. Phần chính điện có 
5 gian. Đình hiện còn lưu giữ các vật thờ quý như: Nghi thờ, kiệu sắc phong, 9 bức hoành 
phi đại tự, 12 bộ liễn đối ca tụng công đức của các vị thờ trong đình. Trong gian tiền đình 
và chính đình có tới 8 bức hoành phi, 12 bộ liễn đối đều chạm khắc rồng mây, loan phụng,  
cây cối và hoa trái dát màu vàng kim trên nền son.

 

Hình 12. Mặt trước đình Hiệp Ninh với gác chuông và gác trống
(Nguồn: khamphatayninh.vn)

Hình 13. Hoạ tiết trang trí trên một số công trình của đình Hiệp Ninh
(Nguồn: khamphatayninh.vn)
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Hình 14. Gian chính điện được trang trí với các bức hoành phi, liễn đối chạm khắc rồng, mây  
của đình Hiệp Ninh

(Nguồn: khamphatayninh.vn)

2. Đình Thanh Phước

Đình Thanh Phước (còn gọi là đình Gò Dầu) thuộc thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu.  
Đình được xây dựng từ năm 1897, có kiến trúc hình chữ Tam, gồm các hạng mục: tiền đình, 
chính đình và hậu đình, thờ Thành hoàng Bổn cảnh Đặng Văn Châu (lãnh binh Triều Nguyễn). 
Đình được công nhận là Di tích lịch sử – văn hoá cấp tỉnh năm 2004. 

 

Hình 15. Mặt trước phần tiền đình của đình Thanh Phước
(Nguồn: Truyền hình Tây Ninh)
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 Hình 16. Gian chính điện được trang trí lộng lẫy của đình Thanh Phước
(Nguồn: Truyền hình Tây Ninh)

Dựa vào kiến thức đã tìm hiểu về đình Hiệp Ninh và đình Thanh Phước, em hãy rút ra 
đặc điểm chung của kiến trúc đình làng ở Tây Ninh. 

III. CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC THÁP CỔ BÌNH THẠNH

Tháp cổ Bình Thạnh thuộc ấp Bình Phú, xã Bình Thạnh, thị xã Trảng Bàng. Đây là một 
trong số di sản kiến trúc thuộc nền văn hoá Óc Eo còn lại tại Đông Nam Bộ, được xây dựng 
từ khoảng thế kỉ VIII đến thế kỉ IX. Công trình tháp Bình Thạnh được công nhận là Di tich 
lịch sử – văn hoá cấp quốc gia năm 1993. Tháp được xây dựng trên một gò đất cao rộng 
khoảng 400 m2, nền hình vuông cạnh 5 m, cao 10 m, bằng hai vật liệu chính là gạch thẻ và 
đá phiến. Chân tháp rộng, các bức tường xung quanh thẳng, tường dày. Cửa chính quay về 
hướng đông, quanh tháp chạm khắc phù điêu. Trên cửa chính là phiến đá hình chữ nhật cao 
0,8 m, rộng 2 m, chạm khắc hình hoa cúc cách điệu. Các mặt còn lại đều có cửa giả, phía trên 
đắp nổi hoa văn trang trí công phu. 

Hình 17. Mặt đông tháp cổ Bình Thạnh
(Nguồn: vnexpress.net)
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Hình 18. Các hoạ tiết và phù điêu trang trí xung quanh tháp
(Nguồn: vnexpress.net)

Kiến trúc tháp cổ Bình Thạnh có nét tương đồng với lối kiến trúc nào ở nước ta?  
Chỉ ra những điểm tương đồng đó.

IV. KIẾN TRÚC NHÀ ĐỐC PHỦ SỨ TÂY NINH

Nhà Đốc Phủ sứ Tây Ninh toạ lạc tại Khu phố 2, Phường 1, thành phố Tây Ninh. Ngôi nhà 
được xây dựng từ năm 1894 và được Uỷ ban nhân dân thành phố Tây Ninh trao bằng xếp 
hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 2017. Căn nhà có lối kiến trúc hình chữ Đinh, 
chiều rộng 12 m, dài 20 m, gồm một tầng trệt và một gác lửng với nhiều phòng cho nhiều 
thế hệ sinh sống. Kiến trúc trong nhà từ bàn thờ, cột, kèo, vách, gác lửng, cánh cửa, thang, 
lan can, bàn ghế,… được làm bằng các loại gỗ quý, khảm xà cừ và chạm trổ tinh xảo hình 
tượng: long, lân, quy, phụng, cỏ cây, chim chóc, hoa cúc, trúc, mai,…

Hình 19. Nhà Đốc Phủ sứ Tây Ninh
(Nguồn: vnexpress.net)
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Hình 20. Không gian nội thất của ngôi nhà
(Nguồn: vnexpress.net)

 Hình 21. Hoa văn chim chóc, cây cỏ  
trên cánh cửa, cột nhà

(Nguồn: vnexpress.net)

– Em hãy cho biết chức năng của công trình là gì, bao gồm những không gian nào.

– Kiến trúc trong nhà được tạo hình và trang trí như thế nào?

Luyện tập

1. Giới thiệu khái quát lịch sử hình thành và nghệ thuật kiến trúc của một số công trình  
ở  Tây Ninh mà em vừa được học. 

2. Thực hành mô phỏng sản phẩm kiến trúc 2D (bài vẽ) hoặc 3D (mô hình) công trình kiến trúc 
địa phương vừa được tìm hiểu.

Vận dụng

 

  Sưu tầm thông tin và thuyết trình về một số công trình kiến trúc nổi tiếng của tỉnh Tây Ninh 
(trình chiếu, video hoặc bài viết). Nêu một số biện pháp em có thể làm để góp phần giữ gìn và 
phát huy những giá trị nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của địa phương.
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Mục tiêu

– Nêu được những đặc trưng trong văn hoá tiêu dùng, thói quen tiêu dùng  
của người dân ở địa phương.

– Nhận biết được sự thay đổi thị hiếu tiêu dùng của người dân địa phương trong 
giai đoạn gần đây.

– Đề xuất được những ý tưởng kinh doanh trong tương lai từ việc nghiên cứu  
thị trường.

Khởi động

–  Quan sát các hình ảnh và kể tên 
các loại hình của thị trường bán lẻ ở 
tỉnh Tây Ninh. 

–  Cho biết hình ảnh nào là loại 
hình bán lẻ truyền thống, hình ảnh 
nào là loại hình bán lẻ hiện đại.

THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG  
VÀ CÁC CƠ HỘI KINH DOANH  

TỈNH TÂY NINH6

Chủ đề

Hình 1 
(Nguồn: Trúc Ly)
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Hình 2
(Nguồn: Liên hiệp hợp tác xã Việt Nam)

Hình 3
(Nguồn: Trần Trung)

Hình 6
(Nguồn: Lê Đức Hoảnh)

Hình 4
(Nguồn: Trúc Ly)

Hình 5
(Nguồn: Vincom Plaza Tây Ninh)
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Khám phá

I. THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG VÀ ĐẶC TRƯNG TRONG VĂN HOÁ TIÊU DÙNG, THÓI QUEN 
TIÊU DÙNG CỦA NGƯỜI DÂN Ở TỈNH TÂY NINH 
1. Thị trường tiêu dùng ở tỉnh Tây Ninh

Với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế vào mạng lưới thương mại, bán lẻ, các loại 
hàng hoá ngày càng đa dạng và phong phú, thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của người 
tiêu dùng. Bên cạnh các loại hình bán buôn, bán lẻ truyền thống, các loại hình bán buôn, 
bán lẻ hiện đại đang dần hình thành trên địa bàn tỉnh. Sự phát triển của mạng lưới cơ sở bán 
buôn, bán lẻ đã góp phần mở rộng lưu thông hàng hoá; dịch vụ và đẩy mạnh hoạt động xuất 
nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Các mặt hàng bán buôn chủ yếu trên địa bàn tỉnh: lúa gạo, trái cây, rau củ quả, tôm, cá,… 
Các mặt hàng bán lẻ chủ yếu trên địa bàn: gạo, trái cây, rau củ quả, thuỷ hải sản tươi sống,  
vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu, máy nông nghiệp), hàng công nghiệp tiêu dùng, 
máy móc thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hằng ngày của cộng đồng dân cư.

Hàng hoá của tỉnh Tây Ninh xuất bán cho các tỉnh trong khu vực và Thành phố Hồ Chí Minh 
chủ yếu là nông sản và các sản phẩm công nghiệp nhẹ. Hàng nhập từ tỉnh ngoài vào  
Tây Ninh chủ yếu là: hàng công nghiệp tiêu dùng, vật liêu xây dựng, thực phẩm công nghệ, 
điện máy, xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật do các nhà máy các tỉnh miền Đông 
Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ cung cấp, đặc biệt là các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố 
Hồ Chí Minh.

– Những mặt hàng bán buôn, bán lẻ chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là gì?  
Giải thích tại sao những mặt hàng bán buôn, bán lẻ đó là chủ yếu? 

– Các loại hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu của Tây Ninh là gì? 

2. Đặc trưng trong văn hoá tiêu dùng, thói quen tiêu dùng của người dân

Trên thị trường Tây Ninh đang xuất hiện việc hình thành các kênh phân phối hàng hoá 
theo chuỗi có quy mô vừa và nhỏ thực hiện dịch vụ phân phối bán buôn chuyên nghiệp  
qua mạng lưới đại lí, các nhà bán lẻ, từng bước mở rộng thị trường, có khả năng thực hiện 
dịch vụ đại lí uỷ quyền cho các nhà sản xuất, nhập khẩu, cung ứng ở trong và ngoài tỉnh.

Chợ bán buôn truyền thống thường đóng tại các thị trấn hoặc cụm kinh tế kĩ thuật;  
giữ vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với khu vực 
nông thôn. Đối với tỉnh Tây Ninh, chợ bán buôn truyền thống sẽ còn tồn tại và phát huy  
tác dụng, phục vụ cho cả hệ thống chợ bán lẻ dân sinh ở xã, phường; đặc biệt là các chợ 
trên địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Dân cư Tây Ninh chiếm đa phần là nông dân với  
nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên hàng hoá phục vụ cho nhu cầu sản xuất  
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và đời sống đều phải dựa vào nguồn cung từ các vùng lân cận, các tỉnh Đông Nam Bộ  
và Thành phố Hồ Chí Minh. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng hoá cho dân cư tại các địa bàn 
trong tỉnh, các chợ ở thị trấn, chợ cụm kinh tế vừa làm nhiệm vụ bán lẻ hàng hoá cho dân cư 
trong khu vực vừa cung ứng hàng hoá cho các chợ xã lân cận.

Nhờ sự phát triển của các loại hình thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh, các loại hàng hoá 
tham gia lưu thông trên thị trường bán lẻ ngày càng phong phú, đa dạng cả về chủng loại và 
cấp độ sản phẩm. Bên cạnh những hàng hoá được sản xuất trong nước, ngày càng có nhiều 
loại hàng hoá được nhập khẩu từ nước ngoài để phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của 
dân cư. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang diễn ra những biến đổi khá linh hoạt về  
sức mua và phương thức mua sắm. Ngày càng có nhiều người tiêu dùng có nhu cầu mua 
sắm qua các hệ thống bán lẻ hiện đại như: siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn, 
cửa hàng tiện ích,... 

Những thông tin nào thể hiện thói quen và sự thay đổi trong tiêu dùng của  
người dân Tây Ninh?

II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG Ở TỈNH TÂY NINH VÀ SỰ THAY ĐỔI 
THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI DÂN 

1. Sự phát triển của thị trường tiêu dùng ở tỉnh Tây Ninh

Theo số liệu thống kê về dân số năm 2021, số dân của tỉnh Tây Ninh là 1 181 907 người, 
tăng 0,30% so với năm 2020. Trong đó, số dân thành thị là 382 641 người (chiếm 32,37%, 
tăng 0,40%), số dân nông thôn là 797 266 người (chiếm 67,63%, tăng 0,26% so với 
năm 2020)(1). Sự gia tăng về dân số đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thị trường 
tiêu dùng ở tỉnh Tây Ninh.

Năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hoá của tỉnh Tây Ninh đạt 62 247 tỉ đồng, bằng 97,26% 
so với năm 2020. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2021 của tỉnh đạt 15 579,76 tỉ đồng, 
giảm 11,17% so với năm 2020. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2021 của tỉnh Tây Ninh 
tăng 2,64% so với bình quân năm 2020(2).  

Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế và  
phân theo nhóm hàng trong năm 2021 của tỉnh Tây Ninh diễn ra như sau: thành phần kinh tế 
nhà nước (2,62%); thành phần kinh tế ngoài nhà nước (97,38%). Phân theo nhóm hàng: 
chiếm tỉ trọng cao nhất là lương thực thực phẩm với 37,49%; tiếp đến là lần lượt các mặt 
hàng: xăng dầu và các loại nhiên liệu khác; đá quý, kim loại quý và sản phẩm; gỗ và vật liệu 
xây dựng; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình; hàng may mặc; ô tô con 12 chỗ và  
phương tiện đi lại; sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác; vật phẩm, văn hoá giáo dục  
và các hàng hoá khác.

(1) Theo Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2021.
(2) Theo Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2021. 
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Năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành 
phân theo ngành kinh doanh: bán lẻ hàng hoá chiếm 79,98%; dịch vụ lưu trú ăn uống chiếm 
11,27%; các dịch vụ khác chiếm 8,75%; riêng du lịch và lữ hành do ảnh hưởng của dịch bệnh 
COVID-19 nên tỉ trọng là 0%. 

Tổng số chợ của tỉnh Tây Ninh là 108, trong đó có 8 chợ hạng 2 và 100 chợ hạng 3, chưa có 
chợ nào đạt hạng 1 (năm 2021). Các huyện, thị xã và thành phố có số lượng chợ nhiều nhất 
lần lượt là: huyện Châu Thành (19 chợ); huyện Dương Minh Châu (14 chợ); huyện Gò Dầu 
(13 chợ); huyện Tân Châu và thị xã Trảng Bàng (10 chợ); thành phố Tây Ninh (11 chợ).  
Tổng số siêu thị, trung tâm thương mại của tỉnh Tây Ninh là 13, trong đó thành phố Tây Ninh 
có 5 siêu thị và trung tâm thương mại. 

Những năm gần đây, tỉnh Tây Ninh đã chú trọng phát triển hệ thống thương mại dịch vụ 
hiện đại, phân bổ rộng khắp tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; nhất là chuỗi siêu thị 
bán lẻ, gắn kết trực tiếp với vùng sản xuất nông sản nhằm mang đến các dịch vụ bán buôn 
hiện đại, văn minh và hình thành thói quen mua sắm mới cho người dân.

Tỉnh Tây Ninh đã ban hành quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên 
địa bàn tỉnh với mục tiêu xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới phù hợp với quy hoạch 
phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông và các quy hoạch khác 
của tỉnh, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm cho sản xuất, tiêu dùng của dân cư; tác động 
tích cực đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung và tăng trưởng ngành 
thương mại nói riêng. Từ đó, làm căn cứ pháp lí để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu 
tư xây dựng mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh, kể cả nhà đầu tư nước ngoài 
theo lộ trình cam kết khi gia nhập WTO.

Từ khi có sự xuất hiện của hệ thống siêu thị với mô hình hiện đại, đến nay tỉnh Tây Ninh 
đã hình thành mạng lưới rộng khắp ở 100% huyện, thị xã, thành phố với sự đầu tư của  
nhiều doanh nghiệp khác nhau, giúp cho việc cung ứng, mua bán sản phẩm hàng hoá dễ 
dàng, giá cả phù hợp, tiện lợi giúp tỉnh đạt chỉ tiêu tăng trưởng bình quân của tổng mức lưu 
chuyển hàng hoá bán lẻ. 

Hệ thống siêu thị cũng góp phần thay đổi thói quen mua sắm của người dân trên địa bàn 
tỉnh từ mua bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc sang lựa chọn các sản phẩm có nơi sản xuất, 
niêm yết giá công khai và điều kiện bảo quản phù hợp. Đặc biệt, hệ thống siêu thị phủ kín 
trên toàn tỉnh Tây Ninh với nhiều hình thức thanh toán cũng đã giúp người dân làm quen với 
việc thanh toán không dùng tiền mặt, các dịch vụ hậu mãi đa dạng.

Những thông tin nào thể hiện thị trường tiêu dùng của tỉnh Tây Ninh đang ngày 
càng phát triển?



79

2. Sự thay đổi thị hiếu của người dân tỉnh Tây Ninh 

Tỉnh Tây Ninh có thế mạnh về sản xuất sản phẩm nông nghiệp nhưng trước đây việc  
liên kết, tiêu thụ sản phẩm vẫn là khâu yếu nhất trong chuỗi sản xuất – tiêu thụ. Với việc phủ 
kín siêu thị ở 100% huyện, thị xã, thành phố với hàng trăm địa điểm trên toàn tỉnh, Tây Ninh 
đang từng bước phát triển các mô hình liên kết đa dạng trong sản xuất – tiêu thụ trên cơ sở 
mô hình cánh đồng lớn, canh tác tập trung. 

Hiện nay, nhiều sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh Tây Ninh như: mãng cầu, 
bắp, các loại rau củ,... đã xuất hiện nhiều trên các kệ hàng trong chuỗi các siêu thị. Theo Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, đối với cơ sở và người sản xuất, khi tham 
gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, ngành nông nghiệp sẽ hỗ trợ kí kết tiêu thụ sản phẩm, 
liên kết xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn giữa các đối tác tham gia; đào tạo, tập 
huấn về kiến thức quản lí chuỗi, kiến thức an toàn thực phẩm cho cơ sở tham gia chuỗi; hỗ 
trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản xây dựng chuỗi cung cấp nông sản, thực phẩm an 
toàn; tạo điều kiện cho cơ sở sản xuất tìm đầu ra.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được Bộ Chính trị 
phát động từ năm 2009. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã thu hút 
sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, nhận thức và hành vi 
của người tiêu dùng đối với hàng Việt đã thay đổi tích cực với việc ngày càng nhiều người Việt  
ưu tiên và tin dùng hàng Việt. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đến nay, đa phần 
khách hàng đều chọn mua các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ Việt Nam, chứng tỏ hàng Việt 
đang được nhiều người dân tin dùng. Các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước 
vẫn không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm và hơn hết là đưa ra giá thành  
phù hợp để người tiêu dùng thoải mái lựa chọn.

Việc người tiêu dùng dành sự ưu ái, tin tưởng lựa chọn hàng Việt cho thấy sự thay đổi  
thói quen trong việc mua sắm của người dân hiện nay. Sự chuyển biến này có phần không 
nhỏ nhờ hiệu ứng tích cực từ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
đã được các cấp, các ngành đẩy mạnh triển khai thực hiện thời gian qua. Ban Chỉ đạo cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tây Ninh đã đẩy mạnh việc  
hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, phân phối, tiêu thụ hàng hoá, mở rộng thị trường,  
đưa hàng Việt Nam về vùng nông thôn, biên giới, các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện  
cho người tiêu dùng được tiếp cận với các loại sản phẩm, hàng hoá mang thương hiệu  
Việt Nam có chất lượng cao, giá cả hợp lí. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền mục đích,  
ý nghĩa của cuộc vận động trong tình hình mới, đẩy mạnh các hoạt động bán hàng Việt,  
đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ nhu cầu của người dân, triển khai thực hiện kế hoạch 

bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
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Bên cạnh đó, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến các sản phẩm sạch đảm bảo 
tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Kiểu dáng và sự 
tiện dụng của sản phẩm cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Những sản phẩm lỗi 
thời, lạc hậu về mốt, kiểu dáng phải nhường chỗ cho các sản phẩm có mẫu mã mới, đẹp, 
tiện dụng và hợp thị hiếu được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Thức ăn và đồ uống chế 
biến sẵn tiện dụng cũng được nhiều người tiêu dùng ưa thích. Sản phẩm dịch vụ ngày càng 
chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tiêu dùng của dân cư.

Cùng với sự phát triển xu hướng sản xuất và tiêu dùng là xu hướng tự do hoá thương mại. 
Xu hướng phát triển thương mại toàn cầu, thương mại điện tử đã trở thành nhu cầu phổ 
biến, tất yếu. Quá trình mua bán hàng hoá được thực hiện thông qua hệ thống thương mại 
điện tử trở nên thông dụng hơn. Các loại hình thương mại hiện đại như: siêu thị, trung tâm 
thương mại,… có khả năng sẽ dần dần thay thế chợ ở khu vực đô thị đang ngày càng  
phát triển, làm thay đổi tập quán mua sắm của dân cư.

Tỉnh Tây Ninh hiện đang thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đi liền với sự phát 
triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ là quá trình đô thị hoá đang diễn ra với tốc độ 
ngày càng nhanh. Xu hướng đô thị hoá đang có ảnh hưởng sâu sắc đến lối sống, thói quen 
tiêu dùng của một bộ phận lớn cư dân ở các thành phố, thị xã nói riêng và người tiêu dùng 
nói chung; các loại hình bán buôn, bán lẻ hiện đại gắn liền với quá trình công nghiệp hoá  
và đô thị hoá là kết quả của lối sống văn minh và tác phong công nghiệp ở các khu đô thị 
trên địa bàn.

Sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng Tây Ninh phản ánh điều gì?  
Sự thay đổi đó mang tính chất tích cực hay không? Giải thích vì sao. 

III. THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG VÀ CÁC CƠ HỘI KINH DOANH Ở TỈNH TÂY NINH 

Tỉnh Tây Ninh là địa phương có lợi thế để phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao. 
Gần đây, nhiều khu vực đất trồng mía, cao su, hoa màu cho năng suất thấp đã được chuyển 
đổi thành đất trồng rau xanh, dưa lưới, trái cây bằng công nghệ cao và mang lại hiệu quả 
kinh tế lớn cho người nông dân. Chính quyền tỉnh Tây Ninh đưa ra nghị quyết thực hiện cơ 
cấu ngành nông nghiệp, phát triển nền nông nghiệp sạch, gắn với các loại nông sản hữu cơ 
và áp dụng kĩ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến. Theo đó, ngành nông nghiệp của 
tỉnh Tây Ninh đã tổ chức liên kết giữa các khâu sản xuất, hình thành chuỗi sản xuất khép kín 
để nâng cao giá trị nông sản và đầu tư vào khâu tiêu thụ hàng hoá.

Tỉnh Tây Ninh đã hiện đại hoá hệ thống thương mại thiết yếu; khuyến khích phát triển 
các loại hình thương mại mới gắn với sự phát triển của công nghệ thông tin. Chú trọng phát 
triển kinh tế theo hướng bền vững, dựa trên thế mạnh kinh tế nông nghiệp, “kinh tế xanh”; 
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phát triển công nghiệp, nông nghiệp tại địa phương để tham gia xây dựng và khai thác 
các chuỗi cung ứng logistics hỗ trợ sản xuất và kinh doanh các sản phẩm của địa phương.  
Mặt khác, xây dựng tỉnh Tây Ninh trở thành một cửa ngõ logistics kết nối Tây Nguyên và  
Tây Nam Bộ, Cam-pu-chia và Đông Nam Bộ có chất lượng lao động trong ngành logistics cao 
và quy mô của các ngành dịch vụ logistics tương xứng với tiềm năng.

Phát huy lợi thế và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù như: du lịch tâm linh, ẩm thực, 
sinh thái, khám phá, vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng,... Bên cạnh đó, khai thác và  
phát huy các giá trị di tích lịch sử – văn hoá, các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể tạo  
sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm nét văn hoá địa phương, tạo động lực thúc đẩy  
phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Tây Ninh. Phát triển du lịch để góp phần lan toả sự 
phát triển của các ngành kinh tế khác như: nông nghiệp, xây dựng, vận tải, điện nước, thông tin 
liên lạc,… nhất là phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch chất lượng, mang đậm bản sắc 
văn hoá địa phương, đưa Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành khu du lịch đẳng cấp của 
khu vực, cả nước và quốc tế, là tâm điểm dẫn dắt, lan toả đến các sản phẩm du lịch khác 
của tỉnh Tây Ninh và khu vực Đông Nam Bộ. 

Tỉnh Tây Ninh nâng tầm thương hiệu cho các sản phẩm OCOP1. Cuối năm 2021, Tây Ninh 
đã cấp giấy chứng nhận cho 18 sản phẩm đạt chuẩn  OCOP 3 sao, 4 sao, nâng tổng số sản 
phẩm OCOP của tỉnh lên 26 sản phẩm, với hầu hết các sản phẩm mang tính đặc thù và chỉ 
được tìm thấy ở tỉnh Tây Ninh. Trong 26 sản phẩm OCOP có 5 sản phẩm đạt chứng nhận 4 
sao gồm: bánh tráng siêu mỏng Tân Nhiên, quả mãng cầu (quả na) NATANI, dưa lưới Hoàng 
Xuân, nước ép mãng cầu Vĩnh Xuân, rượu mãng cầu Vương Ngọc Vegan. Các sản phẩm OCOP 
3 sao tiêu biểu gồm: bánh tráng sa tế tỏi, bánh tráng sa tế tôm hành, bánh tráng phô mai, 
bánh tráng ớt bay muối nhuyễn siêu cay, mắm điều chay, nước mắm trái điều, chao môn, 
muối tiêu, mật ong rừng, mật ong đặc biệt hoa sao – dầu, xoài Úc R2E2, trái na Hoàng Hậu, 
bột dế Oanh Vĩnh, dế sấy sả ớt ăn liền, muối ớt chay, muối ớt tôm,... Đến năm 2025, tỉnh Tây 
Ninh phấn đấu có ít nhất 79 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó 
có ít nhất 14 sản phẩm OCOP đạt 5 sao. Đến năm 2030, tỉnh có ít nhất từ 130 – 140 sản phẩm 
OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên; trong đó, có ít nhất 25 sản phẩm OCOP đạt 5 sao. 
Tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình OCOP của Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025 ước tính 
sẽ huy động được trên 140 tỉ đồng để xây dựng sản phẩm, điều hành hoạt động; giai đoạn 
2026 – 2030 sẽ huy động trên 98 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động hướng đến xúc tiến 
thương mại, giới thiệu sản phẩm.

Để đạt được chứng nhận OCOP, các sản phẩm phải đáp ứng những các tiêu chí khắt khe 
về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc sản phải gắn liền với địa phương và do doanh nghiệp 
hoặc người lao động tại địa phương sản xuất ra. Đồng thời, gắn liền với xây dựng nông thôn 

mới, kết hợp phát triển du lịch.

(1) Chương trình OCOP được thực hiện theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7 tháng  5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) giai đoạn 2018 – 2020. 
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Em hãy tìm các sản phẩm cho thấy đó là cơ hội kinh doanh trong thị trường của 
tỉnh Tây Ninh. Vì sao nói các sản phẩm đó là cơ hội kinh doanh trên thị trường?

Luyện tập  

     Đọc thông tin sau và thực hiện yêu cầu:

Tỉnh Tây Ninh là vùng đất không có biển nhưng đã cho ra đời một loại muối nổi tiếng 
thơm ngon, trở thành đặc sản vang danh – muối tôm Tây Ninh. Đó là loại muối rang hấp dẫn 
ngay từ cái màu đỏ tươi, đến cái vị rang thơm nồng nàn mê hoặc, đến cái vị gọi mời nửa cay 
nửa đậm đà khiến người ta cứ muốn ăn mãi, ăn mãi không chán. “Có thể nói, sự ra đời của 
muối Tây Ninh xuất phát từ đời sống sinh hoạt, thói quen ăn uống của gia đình gắn với thời 
thực phẩm còn thiếu thốn, chỉ có hạt muối đưa đẩy miếng cơm và mang dấu ấn lịch sử, văn 
hoá của vùng đất Tây Ninh. […] Tất cả những điều kiện của thiên – địa – nhân hữu ý này đã 
trở thành những nhân duyên, điều kiện tương hỗ để nâng hạt muối thành một loại muối gia 
vị – định danh là muối Tây Ninh với hương vị đa dạng, hấp dẫn”. 

(Theo Bùi Thị Hoa) 

1. Dựa vào thông tin trên và những hiểu biết của bản thân, em hãy thiết kế inforgraphic để giới 

thiệu, quảng bá về muối tôm Tây Ninh. 

2. Ngoài muối tôm Tây Ninh, em hãy tìm hiểu thêm các loại muối khác có ở tỉnh.

Vận dụng

1. Em nhận thức như thế nào về trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ, phát huy và  

phát triển sản phẩm thương hiệu của địa phương?

2. Nếu được kinh doanh và phát triển một sản phẩm, em sẽ lựa chọn sản phẩm gì của  

địa phương? Hãy phác thảo ý tưởng và lập dự kiến kế hoạch phát triển cho sản phẩm đó.
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BẢNG THUẬT NGỮ

THUẬT NGỮ, 
KHÁI NIỆM

GIẢI THÍCH

Ấp chiến lược

Cách gọi của Mỹ và chính quyền Sài Gòn để chỉ những trại tập 
trung, khu dồn dân được dựng lên ở khắp miền Nam nhằm 
cách li, ngăn chặn nhân dân miền Nam tiếp tế, liên hệ với các 
lực lượng cách mạng.

Căn cứ địa 
cách mạng

Vùng lãnh thổ và dân cư do lực lượng cách mạng làm chủ, 
tương đối an toàn (có thể là vùng tự do hoặc căn cứ du kích 
đã được xây dựng, củng cố vững chắc); nơi đứng chân và 
làm chỗ dựa để lực lượng cách mạng chuẩn bị mọi mặt cho  
khởi nghĩa hoặc chiến tranh.

Chỉ số  
giá tiêu dùng

Consumer Price Index (CPI) là chỉ số biểu hiện tương đối  
mức độ biến động của giá bán lẻ trung bình cho giỏ hàng hoá 
và dịch vụ tiêu dùng trong sinh hoạt của người dân theo thời 
gian, có đơn vị tính là phần trăm. Sự biến động của CPI còn 
có thể gây ra lạm phát hoặc giảm phát.

Hoành phi
Biển gỗ có khắc chữ Hán lớn, thường treo ngang giữa gian nhà 
để thờ hoặc trang trí.

Khu kinh tế 
cửa khẩu

Là khu kinh tế hình thành ở khu vực biên giới đất liền và địa bàn 
lân cận khu vực biên giới đất liền có cửa khẩu quốc tế hoặc cửa 
khẩu chính, có ranh giới địa lí xác định, gồm nhiều khu chức 
năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, 
phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Lễ
Những nghi thức tiến hành nhằm đánh dấu hoặc kỉ niệm 
một sự kiện có ý nghĩa nào đó.

Tham tá  

lục sự

Chức danh của viên chức làm nghiệp vụ bảo đảm hoạt động 
hành chính của các Toà án như: lập và giữ giấy tờ, sổ sách, 
 hồ sơ, tài liệu về các vụ án, biên bản hỏi cung, lấy lời khai, 
biên bản phiên toà,...
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